
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LONG AN  

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày       tháng  12   năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bãi bỏ 
lĩnh vực Thủy sản, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị 
định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/01/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức 
phí lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3522/QĐ-BNN-TY ngày 16/9/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực 
Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV ngày 21/9/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn;
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Căn cứ Quyết định số 3812/QĐ-BNN-TY ngày 07/10/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số  8621/TTr-SNN ngày 14/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính sửa đổi, 
01 thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực 
vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Long An (Kèm theo 110 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục được công bố 
tại quyết định này (nếu có thay đổi), trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước 
ngày 23/12/2022; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật nội 
dung các thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận 
được quyết định công bố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4; 
- Cục KSTTHC (VPCP);
- CT.UBND tỉnh;
- TTPVHCC;
- TT CNTT (Sở TT và TT);
- Phòng TH-KSTTHC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Út
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NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỈNH LONG AN

A. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI
I. LĨNH VỰC THỦY SẢN
1. Tên thủ tục: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu 
tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

a) Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 
An (địa chỉ: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính 
tỉnh LongAn, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, thành phốTân An, 
tỉnh Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn 

ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản) xử lý.
* Bước 2: Xử lý hồ sơ

- Trường hợp cấp mới: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ 
đạt yêu cầu thực hiện kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất và lập biên bản kiểm 
tra theo Mẫu số 13.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-
CP. Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục, sau 
khi khắc phục có văn bản thông báo đến Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản để 
tổ chức kiểm tra nội dung đã khắc phục. Trường hợp kết quả kiểm tra điều kiện cơ 
sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, 
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 
14.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp 
không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do;
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Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản chuyển trả kết quả về Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trường hợp cấp lại: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 
14.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp 
không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản chuyển trả kết quả về Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh.

* Bước 3: Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo tổ chức, cá 

nhân biết để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
b) Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
+ Bưu chính công ích.
+ Đăng ký trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ gồm
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu số 

11.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với trường 
hợp Giấy chứng nhận và trường hợp cấp lại);

- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 12.NT ban hành kèm 
theo Phụ lục III Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (đối với trường hợp Giấy chứng 
nhận).

- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông 
tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận (đối với trường hợp đề 
nghị cấp lại).
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- Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, 
sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được cấp, trừ trường hợp Giấy 
chứng nhận bị mất (đối với trường hợp đề nghị cấp lại).

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; 03 
ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và 

Thủy sản.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 
14.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

h) Phí, lệ phí: Mức thu phí 5.700.000 đồng/lần.
Ghi chú: Mức thu phí trên chưa bao gồm chi phí đi lại của đoàn đánh giá. 

Chi phí đi lại do tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định chi trả theo thực tế, phù hợp 
với quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu số 

11.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 12.NT ban hành kèm 
theo Phụ lục III Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý 
nuôi trồng thủy sản.

- Quyết định số 159/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/01/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh 
vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
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Mẫu số 11.NT

TÊN CƠ SỞ
_______

Số: ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT

Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản
___________

Kính gửi:  ………………………………

1. Tên cơ sở: ................................................................................................
- Địa chỉ: ......................................................................................................
- Số điện thoại: ...............Số Fax:..................E-mail: ..................................
2. Lĩnh vực công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản: 
Thức ăn thủy sản
- Thức ăn hỗn hợp 
- Thức ăn bổ sung 
- Nguyên liệu 
- Sản phẩm khác 
Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
- Chế phẩm sinh học 
- Hóa chất xử lý môi trường 
- Hỗn hợp khoáng, vitamin, … 
- Nguyên liệu 
3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo giấy này, gồm: 
.....................................................................................................................
4. Đăng ký cấp lần đầu:        Đăng ký cấp lại: 
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản.

……, ngày  …. tháng…..  năm 20...
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 12.NT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT
Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản

(Kèm theo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
 sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản 

số ……ngày ….tháng …..năm…..)
_________

1. Tên cơ sở: ................................................................................................
- Địa chỉ sản xuất:........................................................................................
- Số điện thoại: ...............…. Số fax: ............……..E-mail: ........................
2. Sản phẩm dự kiến sản xuất: ....................................................................
.....................................................................................................................
3. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (kèm theo bản sao có xác 

nhận của cơ sở)

- Thực hành sản xuất tốt (GMP) Có  Không
- Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm 
soát tới hạn (HACCP)

Có  Không

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 
22000)

Có  Không

- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) Có  Không
- Hệ thống khác: ............................................ Có  Không

4. Thuyết minh chi tiết điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 
môi trường nuôi trồng thuỷ sản

a) Địa điểm sản xuất:...................................................................................
b) Nhà xưởng, trang thiết bị: .......................................................................
c) Phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất:........................................
d) Hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học: ..................................
đ) Nhân viên kỹ thuật: .................................................................................
e) Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh gồm: .................................................
g) Danh sách sản phẩm kèm theo:...............................................................

.....,ngày ....... tháng ....... năm 20....
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 13.NT
CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN KIỂM TRA

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________________

BIÊN BẢN
Kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản/

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Số:............../BB-ĐKSX

__________

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ kiểm tra, ngày kiểm tra: .............................................................
2.Tên cơ sở kiểm tra: ..................................................................................
-  Địa chỉ: ....................................................................................................
-  Số điện thoại: ..............Số Fax: ...................Email: ................................
- Tên và số giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:
.....................................................................................................................
Tên cơ quan cấp: ...........................Ngày cấp: ............................................
- Người đại diện của cơ sở: ............................. ............................Chức vụ: 
- Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn: ......................................
3. Địa điểm kiểm tra:
-  Địa chỉ: ....................................................................................................
-  Điện thoại: ......Số Fax: ....................Email: ............................................
4. Thành phần Đoàn kiểm tra: 
- Ông/bà: .........................................Chức vụ: .............................................
- Ông/bà: .........................................Chức vụ: .............................................
5. Sản phẩm sản xuất: 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kết quả kiểm tra

STT Chỉ tiêu kiểm tra Đạt Không đạt

Diễn giải kết quả 
kiểm tra; hành 
động khắc phục 

lỗi

I KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC CÓ THAY 
ĐỔI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT

1. Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô 
nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại

2. Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên 
ngoài
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3. Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại 
sản phẩm

a Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, nền không 
đọng nước, liên thông và một chiều từ nguyên 
liệu đến thành phẩm

b Tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu 
về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học

c Khu chứa trang thiết bị, nguyên liệu vật liệu, 
thành phẩm bảo đảm không nhiễm chéo lẫn 
nhau và bảo đảm theo yêu cầu bảo quản của 
nhà sản xuất, cung cấp

d Trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, thành 
phẩm bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất 
lượng, an toàn sinh học

đ Thiết bị thu gom và xử lý chất thải không gây 
ô nhiễm môi trường khu vực sản xuất

e Trường hợp cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh 
vật để sản xuất chế phẩm sinh học vi sinh vật 
phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi 
cấy vi sinh vật

4 Có phòng thử nghiệm hoặc có thuê phòng thử 
nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng 
trong quá trình sản xuất

5 Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, an 
toàn sinh học

a Kiểm soát chất lượng nước phục vụ sản xuất 
b Kiểm soát nguyên liệu
c Kiểm soát bao bì
d Kiểm soát thành phẩm
đ Kiểm soát quá trình sản xuất
e Kiểm soát tái chế
g Lưu mẫu thành phẩm
h Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị
i Kiểm soát động vật gây hại
k Vệ sinh nhà xưởng
l Thu gom và xử lý chất thải
6 Nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng 

thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, hóa học 
hoặc công nghệ thực phẩm.

II KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN, NGOÀI 
CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC I, PHẢI ĐÁNH 
GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SAU

7 Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an 
toàn sinh học trong quá trình sản xuất theo các 
nội dung tại Mục 5, I; ghi chép, lưu giữ hồ sơ 
trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất 
nguồn gốc
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8 Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng; công 
bố hợp quy theo quy định

9 Thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định 
của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

10 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng 
sản phẩm do mình sản xuất; xử lý, thu hồi hoặc 
tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm chất lượng 
theo quy định của pháp luật; bồi thường thiệt 
hại gây ra cho người mua, người nuôi trồng 
thủy sản

11 Gửi thông tin sản phẩm đến Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn theo quy định trước khi 
lưu thông sản phẩm trên thị trường

12 Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật

Số chỉ tiêu đánh giá thực tế
Số chỉ tiêu đạt/không đạt

III. LẤY MẪU
1. Thông tin về mẫu lấy (loại mẫu, số lượng mẫu; tình trạng bao gói, bảo quản mẫu,..)
.....................................................................................................................
2. Chỉ định chỉ tiêu phân tích (Biên bản lấy mẫu kèm theo):
.....................................................................................................................
IV. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:
.....................................................................................................................
V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA                     
(Ký, ghi rõ họ tên)
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 Mẫu số 14.NT

CƠ QUAN CẤP TRÊN
CƠ QUAN CẤP GIẤY

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT
Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Số: TSAABBBB(2)

___________

Tên cơ sở: ............................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: .............................

Địa chỉ sản xuất:...................................................................................

Số điện thoại: …………………………… Số Fax: .............................

Được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đối với (1):

..............................................................................................................

Hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện: Không thời hạn

……., ngày …. tháng …. năm....
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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2. Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổchức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 
An (địa chỉ: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính 
tỉnh Long An, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn 

ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản) xử lý.
* Bước 2: Xử lý hồ sơ
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo 

quy định, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản có trách nhiệm làm thủ tục đăng 
ký, vào sổ đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản và cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 05.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo 
Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo 
Mẫu số 06.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-
BNNPTNT; Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ 
thủy sản Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do;

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản chuyển trả kết quả xử lý hồ sơ về 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

* Bước 3: Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo tổ chức, cá 

nhân biết để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
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+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
b. Cách thức thực hiện
Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

qua môi trường mạng (dịch vụ công trực tuyến)
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Hồ sơ đối với tàu đóng mới gồm:
+ Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;
 + Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp theo 

Mẫu số 03.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TTBNNPTNT; 
+ Bản chính văn bản chấp thuận đóng mới đối với tàu cá hoặc văn bản phê 

duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với tàu công vụ thủy sản;
+ Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí 

trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 
+ Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 

tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 
- Hồ sơ đối với tàu cải hoán gồm:
 + Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;
 + Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí 

trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;
 + Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);
 + Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 

tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 
+ Bản chính Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 04.ĐKT 

Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; 
+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký cũ; 
+ Văn bản chấp thuận cải hoán của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 - Hồ sơ đối với tàu được mua bán, tặng cho gồm: 
+ Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT; 
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+ Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí 
trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

+ Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);
 + Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 

tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 
+ Bản chính Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định; 
+ Văn bản chấp thuận mua, bán tàu cá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ 

trường hợp tàu cá mua bán trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc 

của tàu; 
+ Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký. 
- Hồ sơ đối với tàu nhập khẩu gồm: 
+ Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT; 
+ Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí 

trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;
 + Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);
 + Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 

tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên).
+ Bản sao có chứng thực văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có 

thẩm quyền; 
+ Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực 

bản dịch tiếng Việt đối với tàu cá đã qua sử dụng; 
+ Bản sao có chứng thực Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục 

hải quan; 
+ Bản sao có chứng thực Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 
- Hồ sơ đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần gồm: 
+Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; 
+ Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí 

trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 
+ Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 
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+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 
tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 

+ Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực 
bản dịch tiếng Việt đối với tàu cá, tàu công vụ thủy sản đã qua sử dụng;

+ Bản chụp có chứng thực Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ 
tục hải quan; 

+ Bản sao có chứng thực Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp 
luật Việt Nam. 

+ Bản chính văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần do cơ quan nhà nước Việt 
Nam có thẩm quyền cấp; 

+ Bản chính hợp đồng thuê tàu trần. 
* Sốlượng: 01 bộ.
d. Thờihạngiảiquyết:
Thời hạn cấp giấy phép: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định.
d. Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức;
- Cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết TTHC: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (thuộc 

Sở Nông nghiệp và PTNT).
g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 

05.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
h. Phí, lệ phí: Chưa quy định
i. Tên mẫu đơn, tờ khai:
Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
k. Điều kiện thực hiện TTHC: 
Khoản 3 Điều 70 Luật Thủy sản quy định tàu cá được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có giấy tờ chứng minh về sở hữu hợp pháp tàu cá;
- Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá quy định phải 

đăng kiểm;
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- Có Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký tàu cá đối với trường hợp thuê tàu 
trần; giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá đối với trường hợp nhập khẩu, mua bán, 
tặng cho hoặc chuyển tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Chủ táu cá có trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú tại Việt Nam.
l. Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 22/11/2017;
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 

công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 
đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 
thủy sản;

- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



15

Mẫu số 02.ĐKT (Phụ lục XVI- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT)
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                     Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

                                                                  ..........., ngày....... tháng...... năm......

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:.......................................................................
Thường trú tại: ......................................................................................
Số CCCD/CMND:.................................................................................
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:
Tên tàu: ..................................................; Công dụng (nghề).............................
Năm, nơi đóng: ...................................................................................................
Cảng đăng ký: .....................................................................................................
Kích thước chính Lmax =..........; Bmax =...............; D = ..................... ; 
                              Ltk =..............; Btk = .............; d =..........
Vật liệu vỏ: ........................... ; Tổng dung tích (GT): ..................................
Trọng tải toàn phần, (DW): ..............................Số thuyền viên,người........................
Nghề chính: .......................................Nghề phụ:..............................
Vùng hoạt động:..................................................................................
Máy chính:

TT Ký hiệu máy Số máy
Công suất 

định mức, KW
Vòng quay 
định mức, 

rpm
Ghi chú

2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

TT Họ và tên Địa chỉ
Chứng minh thư nhân dân/căn cước 

công dân

01
02
03

Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định 
của pháp luật Nhà nước.

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
         (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 03.ĐKT (Phụ lục XVI- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

Số:                  /GCNXX          ………., ngày …. tháng … năm …..

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG

Tên sản phẩm:…………………………………………………………………………………..
Nơi đóng:……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………
Năm đóng: ………………………………………………………………………………………
Ký hiệu thiết kế:…………………………………………………………………………………
Cơ sở đăng kiểm:………………………………………………………………………………..
Thông số cơ bản của tàu:Lmax =..........; Bmax =...............; D = ..................... ; 
 Ltk =..............; Btk = .............; d =..........
Vật liệu vỏ:……………….; cấp tàu:……………………..
Công dụng (nghề):…………………………..
Máy chính:
TT Ký hiệu máy Số máy Công suất (KW) Năm chế tạo Nơi chế tạo

Đã hoàn thành việc đóng mới, đủ điều kiện xuất xưởng./.

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU
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Mẫu số 04.ĐKT (Phụ lục XVI- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT)
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI HOÁN, SỬA CHỮA TÀU

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:                  /GCNXX          ………., ngày …. tháng … năm …..

                              GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI HOÁN, SỬA CHỮA TÀU 

Tên sản phẩm:…………………………………………………………………………………..
Nơi cải hoán, sửa chữa:…………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….
Thời gian thực hiện: từ ngày … tháng ….năm …… đến ngày … tháng ….năm ……
Ký hiệu thiết kế:……………………………………………………..
Đơn vị thiết kế:………………………………………………………
Cơ sở đăng kiểm phê duyệt thiết kế:…………………………………
Thông số cơ bản trước cải hoán/sửa chữa (m):
Lmax =..........; Bmax =...............; D = ..................... ; 
 Ltk =..............; Btk = .............; d =..........
Vật liệu vỏ:................................; cấp tàu:.............................
Công dụng (nghề):....................
Máy chính: 
TT Ký hiệu máy Số máy Công suất (KW) Năm chế tạo Nơi chế tạo

Thông số cơ bản sau cải hoán/sửa chữa (m):
Lmax =..........; Bmax =...............; D = ..................... ; 
 Ltk =..............; Btk = .............; d =..........
Vật liệu vỏ:................................; cấp tàu:.............................
Công dụng (nghề):....................
Máy chính: 
TT Ký hiệu máy Số máy Công suất (KW) Năm chế tạo Nơi chế tạo

Đã hoàn thành việc cải hoán/sửa chữa, đủ điều kiện xuất xưởng./.

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU
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Mẫu số 05.ĐKT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

N0 ...............  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)

REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL/SHIPS DUTY FISHERIES(*)

......(**).....

Chứng nhận tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) có các thông số dưới đây đã được đăng ký vào Sổ Đăng ký tàu cá Việt 
Nam:

Hereby certifies that the fishing vessel/ship duty fisheries(*) with the following specifications has been registered into 
The Vietnam National Vessel Registration Book:

Tên tàu:

Name of Vessel
 

Hô hiệu:

Signal Letters
 

Chủ tàu:

Vessel owner
 

Nơi thường trú:

Residential Address
 

Kiểu tàu:

Type of Vessel
 

Công dụng (nghề):

Used for (fishing gear)
 

Tổng dung tích, GT:

Gross Tonnage
 

Trọng tải toàn phần: tấn

Dead weight
 

Chiều dài Lmax, m:

Length overal
 

Chiều rộng Bmax, m:

Breadth overal
 

Chiều dài thiết kế Ltk, m:

Length
 

Chiều rộng thiết kế Btk, m:

Breadth
 

Chiều cao mạn D, m:

Draught
 

Chiều chìm d, m:

Depth
 

Vật liệu vỏ:

Materials
 

Tốc độ tự do hl/h:

Speed
 

Năm và nơi đóng:

Year and Place of Build
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Số lượng máy:

Number of Engines
 

Tổng công suất (kW):

Total power
 

Ký hiệu máy

Type of machine

.............................

Số máy

Number engines

.............................

Công suất (kW)

Power

.............................

Năm và nơi chế tạo

Year and place of 
manufacture

.............................

Cảng đăng ký:

Port Registry
 

Cơ sở đăng kiểm tàu cá:

Register of Vessels
 

Số đăng ký:

Number or registry
   

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến(***):

………

This certificate is valid until

Cấp tại …, ngày ….tháng…năm…….

Issued at… Date

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU

 

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU TÀU(***)

TTT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh nhân dân/căn cước 
công dân Tỷ lệ cổ phần (%)

     

     

     

 

Ghi chú (note):

(*) Xóa bỏ chỗ không phù hợp (Remove the wrong place).

(**) Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Chi cục Thủy sản (the provincial fisheries management agency is the Sub-
department of Fisheries);Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the central fisheries 
management agency is the Directorate of Fisheries).

(***) Ghi thời hạn theo thời hạn thuê tàu trần đối với trường hợp thuê tàu trần, không thời hạn đối với các trường 
hợp khác.

(****) Đối với trường hợp tàu thuộc sở hữu nhiều chủ.
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Mẫu số 06.ĐKT
MẪU SỔ DANH BẠ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

1. Mặt ngoài của trang bìa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

SỔ DANH BẠ

THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

 

Số đăng ký: ……………..

Chủ tàu:…………………

 

 

 

 

 Số sổ:.....................  

 

 

 

Năm………….

 

Quy cách sổ:

- Kích thước: A5 ( 14,8 x 21) mm;

- Bìa nền màu đỏ, các trang nền màu trắng.

2. Trang 1



21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

SỔ DANH BẠ

THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

 

 

Tên tàu cá: ...................................................................................................

Số đăng ký: ..................................................................................................

Chiều dài tàu:………………………………………………………

Nơi đăng ký: ................................................................................................

Chủ tàu cá: ...................................................................................................

Nơi thường trú::............................................................................................

 

 

 

Sổ danh bạ này gồm 60 trang,

được đánh số thứ tự từ 01 đến 60

 ……..Ngày ……. tháng……năm…….
CHI CỤC THỦY SẢN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Năm………….

3. Trang 2

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ
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TT Họ và tên Số CMND/CCCD; Ngày cấp, nơi 
cấp Chức danh Số văn bằng/chứng chỉ Ghi chú

1      

2      

3      

4      

5      

6      

...      

...      

CHỦ TÀU/THUYỀN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

……..Ngày ……. tháng……năm…….
XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC THỦY SẢN

(Ký tên, đóng dấu)

4. Trang 3 đến trang 18

THAY ĐỔI, BỔ SUNG DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

Thuyền viên được thay Thuyền viên mới

TT
Họ và tên Chức danh Họ và tên

Số 
CMND/CCCD; ngày 

cấp, nơi cấp

Số văn bằng, 
chứng chỉ

Ghi chú

1       

2       

3       

4       

5       

6       

.....       

....       

 

CHỦ TÀU/THUYỀN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

……..Ngày ……. tháng……năm…….
XÁC NHẬN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

(Ký tên, đóng dấu)
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5. Trang 19 đến trang 60:

CHỨNG THỰC CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

Rời cảng Xuất bến

Kiểm tra, kiểm soát của Tổ chức quản lý cảng 
cá……………………………..…………

Ngày… …tháng… năm……….

Nội dung:…………………….………….

………………………….……………….

Nhận xét:………………….….................

…………………………..………………

……………………….…….……………

Tổ chức quản lý cảng cá
(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Kiểm tra, kiểm soát của Trạm kiểm soát Biên 
phòng:……………….………...............

Ngày……tháng…năm…..

Gồm:………..người (…Nam,…Nữ)

Nhận xét:……………………....................

……………………..……….……………

……………………………………………

 

Trạm Kiểm soát Biên phòng
(Ký, đóng dấu)

Cập cảng Nhập bến

Kiểm tra, kiểm soát của Tổ chức quản lý cảng 
cá……………………………..…………

Ngày… …tháng… năm……….

Nội dung:…………………….………….

………………………….……………….

Nhận xét:………………….….................

…………………………..………………

……………………….…….……………

Tổ chức quản lý cảng cá
(Ký, đóng dấu)

Kiểm tra, kiểm soát của Trạm kiểm soát Biên 
phòng:……………….……….

Ngày……tháng…năm…..

Gồm:………..người (…Nam,…Nữ)

Nhận xét:……………………....................

……………………..……….……………

……………………………………………

 

Trạm Kiểm soát Biên phòng
(Ký, đóng dấu)

 

 

3. Tên thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
a) Trình tự thực hiện:
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* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 

An (địa chỉ: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính 
tỉnh Long An, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn 

ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản) xử lý.
* Bước 2: Xử lý hồ sơ
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo 

quy định, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản có trách nhiệm cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký tàu cá; Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Chi 
cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản chuyển trả kết quả xử lý hồ sơ về 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

* Bước 3: Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo tổ chức, cá 

nhân biết để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

b. Cách thức thực hiện
Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

qua môi trường mạng (dịch vụ công trực tuyến)
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
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+ Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 
07.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT;

 + Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký, 
giấy chứng nhận đăng ký tàu công vụ thủy sản cũ; trường hợp Giấy chứng nhận 
đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do;

+ Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với 

tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 
d. Thời hạn giải quyết:
Thời hạn cấp giấy phép: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định.
đ. Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức;
- Cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết TTHC: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (thuộc 

Sở Nông nghiệp và PTNT)..
g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 

05.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
h. Phí, lệ phí: Chưaquy định
i. Tên mẫu đơn, tờ khai:
Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 07.ĐKT 

Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT.
k. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.
1. Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Thủy sản năm 2017; 
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 

công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 
đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh 
vực thủy sản.

- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



27

Mẫusố 07.ĐKT (Phụlục XVI- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT)
MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

                                                                  ..........., ngày....... tháng...... năm......
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:.......................................................................
Thường trú tại: ......................................................................................
Số CCCD/CMND:.................................................................................
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá/tàu công vụ thủy sản với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:
Tên tàu: ..................................................; Số đăng ký.............................
Năm, nơi đóng: ...................................................................................................
Nơi đăng ký: .....................................................................................................
Thông số cơ bản của tàu  Lmax =..........; Bmax =...............; D = ..................... ; 
                              Ltk =..............; Btk = .............; d =..........
Vật liệu vỏ: ........................... ; Tổng dung tích (GT): ..................................
Trọng tải toàn phần, (DW): ..............................Số thuyền viên,người........................
Nghề chính: .......................................Nghề kiêm:..............................
Vùng hoạt động:..................................................................................
Máy chính:

TT Ký hiệu máy Số máy
Công suất 

định mức, KW
Vòng quay 

định mức, rpm Ghi chú

2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

TT Họ và tên Địa chỉ
Chứng minh thư nhân dân/căn cước 

công dân

01
02
03

3. Lý do đề nghị cấp lại:………………………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan  những nội dung trên là đúng sự thật.

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ                                ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
      (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 05.ĐKT

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

N0 ...............  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)

REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL/SHIPS DUTY FISHERIES(*)

......(**).....

Chứng nhận tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) có các thông số dưới đây đã được đăng ký vào Sổ Đăng ký 
tàu cá Việt Nam:

Hereby certifies that the fishing vessel/ship duty fisheries(*) with the following specifications has been 
registered into The Vietnam National Vessel Registration Book:

Tên tàu:

Name of Vessel
 

Hô hiệu:

Signal Letters
 

Chủ tàu:

Vessel owner
 

Nơi thường trú:

Residential Address
 

Kiểu tàu:

Type of Vessel
 

Công dụng (nghề):

Used for (fishing gear)
 

Tổng dung tích, GT:

Gross Tonnage
 

Trọng tải toàn phần: tấn

Dead weight
 

Chiều dài Lmax, m:

Length overal
 

Chiều rộng Bmax, m:

Breadth overal
 

Chiều dài thiết kế Ltk, m:

Length
 

Chiều rộng thiết kế Btk, 
m:

Breadth
 

Chiều cao mạn D, m:

Draught
 

Chiều chìm d, m:
Depth

 

Vật liệu vỏ:

Materials
 

Tốc độ tự do hl/h:

Speed
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Năm và nơi đóng:

Year and Place of Build
   

Số lượng máy:

Number of Engines
 

Tổng công suất (kW):

Total power
 

Ký hiệu máy

Type of machine

.............................

Số máy

Number engines

.............................

Công suất (kW)

Power

.............................

Năm và nơi chế tạo

Year and place of 
manufacture

.............................

Cảng đăng ký:

Port Registry
 

Cơ sở đăng kiểm tàu cá:

Register of Vessels
 

Số đăng ký:

Number or registry
   

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến(***):

………

This certificate is valid until

Cấp tại …, ngày ….tháng…năm…….

Issued at… Date

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU

 

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU TÀU(***)

TTT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh nhân dân/căn 
cước công dân Tỷ lệ cổ phần (%)

     

     

     

 

Ghi chú (note):

(*) Xóa bỏ chỗ không phù hợp (Remove the wrong place).

(**) Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Chi cục Thủy sản (the provincial fisheries management agency 
is the Sub-department of Fisheries);Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the 
central fisheries management agency is the Directorate of Fisheries).

(***) Ghi thời hạn theo thời hạn thuê tàu trần đối với trường hợp thuê tàu trần, không thời hạn đối với các 
trường hợp khác.

(****) Đối với trường hợp tàu thuộc sở hữu nhiều chủ.
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4. Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá.
a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 
An (địa chỉ: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính 
tỉnh Long An, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn 

ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản) xử lý.
* Bước 2: Xử lý hồ sơ
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo 

quy định, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm 
thời tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 09.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm 
theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; Trường hợp không cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký tạm thời tàu cá Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do;

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản chuyển trả kết quả xử lý hồ sơ về 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

* Bước 3: Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo tổ chức, cá 

nhân biết để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

b. Cách thức thực hiện
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Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 
qua môi trường mạng (dịch vụ công trực tuyến)

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá theo Mẫu số 

08.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TTBNNPTNT; 
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và trình bản chính Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá, hợp đồng đóng tàu, biên bản nghiệm thu xuất xưởng; 
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ đối với tàu nhập khẩu, thuê tàu trần từ 

nước ngoài về cảng đầu tiên của Việt Nam, gồm: văn bản cho phép nhập khẩu hoặc 
thuê tàu trần, hợp đồng đóng tàu và thanh lý hợp đồng đóng tàu đối với tàu đóng 
mới, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận phân cấp còn hiệu lực 
từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm nước có tàu cấp; 

- Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 
* Số lượng: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
Thời hạn cấp giấy phép: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định.
đ. Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức;
- Cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết TTHC: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (thuộc 

Sở Nông nghiệp và PTNT).
g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá theo 

Mẫu số 09.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-
BNNPTNT.

h Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.
i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm 

thời tàu cá theo Mẫu số 08.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2022/TTBNNPTNT

k. Điều kiện thực hiện TTHC:  Không 
l. Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Luật Thủy sản năm 2017; 
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- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 
đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh 
vực thủy sản.

- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Mẫu số 08.ĐKT (Phụ lục XVI-Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT) 

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 Independence - Freedom - Happiness 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ
Declaration for temporary registration of fishing vessel/ships duty fisheries 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký tàu cá)

To:(Name of competent authority registration of fishing vessel, ships duty fisheries)
Người đề nghị:............................................................................................... Applicant
Nơi thường trú: ........................................................................................
Residential Address: 
Số CCCD/CMND:.....................................................................................
Identity card/citizen identity card:............................................................
Số giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá:...........................Cơ quan cấp:.........................
Number of certificate of fishing vessed........................Granting agencies......................
Mã số doang nghiệp (nếu có):...............................................
Bussiness code (if any):.........................................................
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá với nội dung dưới đây: 
Kindly for temporary registration of fishing vessel/ships duty fisheries(*)with the 

following particulars:
1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu:

Basic specifications of ship 
Tên tàu:......................................... Hô hiệu: ........................................ 
Name of Vessel                              Call sign
Kiểu tàu: .................................... .. Vật liệu………………………….
Type of Vessel                               Materials 
Công dụng/nghề: ............................................................................................ 
Used for/fishing gears
Năm và nơi đóng ............................................................................................ 
Year and Place of Build 
Chiều dài lớn nhất Lmax ……………. Chiều dài thiết kế Ltk ………………..
Length overall                                       Length 
Chiều rộng lớn nhất Bmax ………       Chiều rộng thiết kế Btk…………….
Breadth overall                                      Breadth 
Chiều cao mạn D ………                      Chiều chìm d………………….
Draught …………………………         Depth 
Tổng dung tích: .............................        Trọng tải toàn phần………………………
Gross tonage (GT)                                 Deadweight (DW) 
Số lượng máy ……………………        Tổng công suất…………………
Number of engines                                 Total Power 
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Kiểu máy
Type

Số máy
 Number

Công suất
Power

Năm và nơi chế tạo Year 
and place of manufacture

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 
The name, address and value of shares of each ownership

TT Họ và tên 
Full name

Địa chỉ
Address

Chứng minh nhân dân 
Identification card

3. Lý do xin đăng ký tạm thời tàu: 
Reasons to temporary registration of ship
............................................................................................... 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định 
của pháp luật Nhà nước.

 I pledge to use the vessel in accordance with the registered content and strictly comply 
with the provisions of the law of the Vietnammese.

                                                   ......., ngày .... tháng .... năm ...... 
............,Date............ 
                                                                    CHỦ TÀU 
                                                                     Shipowner 
                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
                                                     (sign, full name and stamp) 

Ghi chú (note):
*Gạch bỏ chỗ không phù hợp.

 Remove the wrong place 
** - Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (the provincial 
fisheries management agency is the Agriculture and Rural Development Department) 
- Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the central fisheries management 
agency is the Directorate of Fisheries).
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Mẫu số 09.ĐKT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI

TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

N0 ...............  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)

Certificate of temporary registration of import Fishing Vessel/ships duty fisheries(*)

......(**).....

Chứng nhận tàu cá có các thông số dưới đây đã được đăng ký:

Hereby certifies that the fishing vessel/ship duty fisheries(*) with the following specifications has been 
temporarily registered

Tên tàu:

Name of Vessel
 

Hô hiệu:

Signal Letters
 

Chủ tàu:

Vessel owner
 

Nơi thường trú:

Residential Address
 

Kiểu tàu:

Type of Vessel
 

Công dụng (nghề):

Used for (fishing gear)
 

Tổng dung tích, GT:

Gross Tonnage
 

Trọng tải toàn phần: tấn

Dead weight
 

Chiều dài Lmax, m:

Length overal
 

Chiều rộng Bmax, m:

Breadth overal
 

Chiều dài thiết kế Ltk, m:

Length
 

Chiều rộng thiết kế Btk, 
m:

Breadth
 

Chiều cao mạn D, m:

Draught
 

Chiều chìm d, m:
Depth

 

Vật liệu vỏ:

Materials
 

Tốc độ tự do hl/h:

Speed
 

Năm và nơi đóng:    
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Year and Place of Build

Số lượng máy:

Number of Engines
 

Tổng công suất (kW):

Total power
 

Ký hiệu máy

Type of machine

.............................

Số máy

Number engines

.............................

Công suất (kW)

Power

.............................

Năm và nơi chế tạo

Year and place of 
manufacture

.............................

Nơi đăng ký:

Place Registry
 

Cơ sở đăng kiểm tàu cá:

Register of Vessels
 

Số đăng ký:

Number or registry
 

Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày: .........

This certificate is valid until

 Cấp tại …, ngày ….tháng…năm…….
Issued at… Date

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú (note):

* Xóa bỏ chỗ không phù hợp (Remove the wrong place).** Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Chi cục 
Thủy sản(Sub-department of Fisheries);Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the 
central fisheries management agency is the Directorate of Fisheries).



37

5. Tên thủ tục: Xóa đăng ký tàu cá
a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 
An (địa chỉ: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính 
tỉnh Long An, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn 

ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản) xử lý.
* Bước 2: Xử lý hồ sơ
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo 

quy định, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký 
tàu cá theo Mẫu số 11.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2022/TT-BNNPTNT; Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu 
cá, tàu công vụ thủy sản Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản chuyển trả kết quả xử lý hồ sơ về 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

* Bước 3: Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo tổ chức, cá 

nhân biết để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định).

+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

b. Cách thức thực hiện
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Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 
qua môi trường mạng (dịch vụ công trực tuyến)

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; trường hợp Giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do.
* Sốlượng: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 
đ. Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức;
- Cá nhân.
e. Cơ quan giải quyết TTHC: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu 

số 11.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
h. Phí, lệ phí: Không
i. Tên mẫu đơn, tờ khai:
Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục XVI ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.
k. Điều kiện thực hiện TTHC: 
Điều 72 Luật Thủy sản quy định tàu cá bị xóa đăng ký thuộc một trong các 

trường hợp sau đây:
- Tàu cá bị hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm không thể trục vớt;
- Tàu cá bị mất tích sau 01 năm kể từ ngày thông báo chính thức trên phương 

tiện thông tin đại chúng;
- Tàu cá được xuất khẩu, bán, tặng cho, viện trợ;
- Theo đề nghị của chủ tàu cá.
l. Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Thủy sản năm 2017; 
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- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 
đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh 
vực thủy sản.

- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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Mẫusố 10.ĐKT (Phụlục XVI-Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT) 
MẪU TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALISTREPUBLICOFVIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TỜ KHAI XÓA ĐĂNGKÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
Kínhgửi: ……………………….(1) 

Đềnghịxóa đăngký ...(2).. vớicácthôngsốdưới đâykểtừngày ... /…./20..
Kindly deregister the with the following particulars from date …………… 
Tên ………..(3)................................ Hô hiệu/số IMO: .............................. 
Name Call sign/IMO number
Chủ sở hữu (tên, địa chỉ và tỉ lệ sở hữu): .............................................. 
Shipowner (name, address and ratio of ownership) 
Người đề nghị xóa đăng ký (tên, địa chỉ): ................................................... 
Applicant (name, address) 
Nơi đăng ký: ................................................ 
Place of registry 
Số đăng ký: ............................................ ;Ngày đăng ký: ............................ 
Number of registration                           Date of registration 
Cơ quan đăng ký: ..................................................................................
 The Registrar of ship
 Lý do xin xóa đăng ký ........................................................................... 
Reasons to deregister 
.......................................................................................... ……..………., 

Date........ ngày ... tháng ... năm…… ......
 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ(4)                  CHỦ SỞ HỮU 
Owner

 Ghi chú (Note):
(1) Tên cơ quan đăng ký The ship Registration office  
(2) Loại phương tiện đăng ký: Tàu cá, tàu công vụ thủy sản
Type of transport facility registration/registry (vessel, public                                                       
service ship) 
 (3)Tên phương tiện Name of transport facility
 (4) không áp dụng với tàu công vụ thủy sản                                         
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Mẫu số 11.ĐKT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
Certificate of deregistration of Fishing Vessel

…………(1) .... Chứng nhận ………..(2)………. có các thông số dưới đây đã được xóa đăng ký trong Sổ 
đăng ký tàu cá quốc gia:
………. Hereby certify that the ship with the following particulars has been deregistered from the Viet Nam 
National ships registration book:
Tên …………………...(3)............................. Hô hiệu/Số IMO: ...............................
Name                                                           Call sign/IMO number
Chủ sở hữu (tên, địa chỉ, tỉ lệ sở hữu tàu): .........................................................................
Owner (name, address, ratio of ownership)
Số GCN đăng ký: .............................................................................................................
Number of registration
Ngày đăng ký: ..................................................................................................................
Date of registration
Cơ quan đăng ký: .............................................................................................................
The Registrar of ship
Người đề nghị (tên, địa chỉ): ............................................................................................
Applicant (name, address)
Lý do xóa đăng ký ...........................................................................................................
Reasons to deregister
Ngày có hiệu lực xóa đăng ký: .........................................................................................
Date of deregist
Số đăng ký: .....................................  Cấp tại .......... , ngày …... tháng …... năm …...
Number of registration                        Issued at ………………, on ...............
 
 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU

Full name, signature of duly authorized official
 
Ghi chú (Note):
(1) Tên cơ quan đăng ký
The ship Registration office

(2) Loại tàu đăng ký: Tàu cá, tàu công vụ thủy sản
Type of transport facility registration/registry (vessel, public service ship)

(3) Tên tàu
Name of transport facility  
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II. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI
1. Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng

a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện TTHC nộp hồ sơ (kế cả trường hợp cơ sở 

đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi mà thay đổi 
địa điểm cơ sở sản xuất) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An 
(Tầng 2- Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, địa chỉ: 
Đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An). 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ Công chức 

tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ và tiêp nhận hồ sơ đầy đủ thành phần; 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá nhân để bổ sung 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc qua môi trường mạng: 
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công chức tiếp nhận 
hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông 
báo cho Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản) giải quyết.

* Bước 2. Thẩm định hồ sơ
- Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản thẩm định nội dung hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

thông báo và hướng dẫn chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 
An yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở 
sản xuất thức ăn chăn nuôi theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 
số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi và lập Biên bản theo Mẫu số 05.TĂCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật 
Chăn nuôi và Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ về sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ 
ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc 
phục bằng văn bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để 
chuyển cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được thẩm định và đánh giá 
lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 
Long An tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 
phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

- Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền 
thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Chi cục 
Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thẩm định nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đạt yêu 
cầu, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Long An tham mưu Sở Nông nghiệp và 
PTNT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo mẫu số 
06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 
13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngay khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đến 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả.

* Bước 3. Trả kết quả 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ 

sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Đại diện tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 

An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A – Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn 
thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An) nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
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b) Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
+ Gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
+ Đăng ký trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(theo Mẫu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số số 13/2020/NĐ-
CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất (theo Mẫu số 02.TĂCN Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

- Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất (theo mẫu số 03. TĂCN 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

- Bản tóm tắt quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức 
ăn truyền thống và nguyên liệu đơn.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 
* Đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc: 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 
+ Kiếm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản 

xuất thức ăn chăn nuôi : Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ.

+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế.

- Trường hợp nộp qua dịch vụ bưu điện hoặc qua môi trường mạng
+ Kiểm tra tính đấy đủ của hồ sơ: Trong thời gia 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản 

xuất thức ăn chăn nuôi : Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ.
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+ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế.

* Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền 
thống nhằm mục đích thượng mại, theo đặt hàng:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 
+ Kiếm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp nộp qua dịch vụ bưu điện hoặc qua môi trường mạng
+ Kiểm tra tính đấy đủ của hồ sơ: Trong thời gia 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
 đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn chăn nuôi (theo mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 
chi tiết Luật Chăn nuôi). 

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi: Không.

h) Phí, lệ phí:
- Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế): 5.700.000 đồng/cơ sở/lần.
- Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 

(trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 1.600.000 đồng/cơ sở/lần.
Lưu ý: Mức thu phí trên chưa bao gồm chi phí đi lại của đoàn đánh giá

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi (Mẫu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 
ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).
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- Mẫu thuyết minh điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (Mẫu số 02.TACN 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của 
Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

- Mẫu Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất thứ ăn chăn nuôi 
(Mẫu số 03. TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số số 13/2020/NĐ-CP 
ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
* Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi 

theo đặt hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:
(1) Địa điểm, cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất 

thải nguy hại, hóa chất độc hại;
(2) Thiết bị khu sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều từ nguyên liệu 

đầu vào đến sản xuất đầu ra, bảo đảm tách biệt giữa các khu sản xuất để tránh 
nhiễm chéo;

(3) Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Dây 
chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải làm bằng vật liệu 
dễ vệ sinh, không gây nhiễm chéo, không thối nhiễm chất độc hại từ thiết bị sang 
thức ăn chăn nuôi; khu vực chứa thức ăn chăn nuôi bảo đảm thông thoáng, có đủ 
ánh sáng để quan sát bằng mắt thường, có giải pháp chống ẩm để không làm ảnh 
hưởng đến chất lượng sản phẩm; cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật phải có thiết 
bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật;

(4) Có biện pháp quản lý nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo của 
tổ chức, cá nhân cung cấp;

(5) Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm bẩn 
để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi: Cơ sở sản xuất 
thức ăn chăn nuôi phải có biện pháp để kiểm soát tạp chất (cát sạn, kim loại, bụi) 
gây nhiễm bẩn vào sản phẩm; có biện pháp kiểm soát, phòng, chống động vật xâm 
hại vào khu vực sản xuất, khu lưu trữ sản phẩm; có biện pháp phòng, chống mối 
mọt; có biện pháp thu gom và xử lý chất thải để tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm và 
bảo đảm vệ sinh môi trường; có biện pháp bảo hộ, vệ sinh cho người lao động và 
khách tham quan khu vực sản xuất;

(6) Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy 
định;

(7) Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi 
trong quá trình sản xuất;
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(8) Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các 
chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu 
hoạch;

(9) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có biện pháp kiểm 
soát bảo đảm không phát tán, gây nhiễm chéo giữa các loại kháng sinh khác nhau, 
giữa thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh và thức ăn chăn nuôi không chứa kháng 
sinh;

(10) Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường.

* Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải đáp ứng 
các điều kiện quy định tại các điểm (1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) (10) ở điều này.

(Điều 38 Luật Chăn nuôi; Điều 9 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi.
- Nghị định số 46//2022NĐ-CP này 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

- Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.
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 Mẫu số 01.TACN

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

        Số: …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
 
                                Kính gửi: ………………………………
1. Tên cơ sở đề nghị: .................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................
- Địa chỉ sản xuất: ...............................................................................................
- Số điện thoại: ………………Số Fax: …………………… E-mail: …………
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập: 
.............................................................................................................................
2. Đăng ký cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng cụ thể như sau:

STT Loại sản phẩm thức ăn 
chăn nuôi

Đăng ký sản 
xuất (đánh dấu 

x)

Công suất 
thiết kế 

(tấn/năm)

1 Thức ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh   

2 Thức ăn đậm đặc   
3 Thức ăn truyền thống   

4 Thức ăn bổ sung (dạng hỗn 
hợp)   

5 Thức ăn bổ sung (nguyên 
liệu đơn)   

6 Loại khác (nếu có)   
 
3. Đăng ký cấp lần đầu: 
Đăng ký cấp lại:                    Lý do đăng ký cấp lại:

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi theo quy định của pháp luật.

  
……, ngày …. tháng….. năm ….
           ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
           (Ký tên, đóng dấu)
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  Mẫu số 02.TACN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
THUYẾT MINH

Điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi
(Kèm theo đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

sản xuất thức ăn chăn nuôi số …… ngày … tháng … năm …)
 
 
1. Tên cơ sở sản xuất: ………………………………………………………
2. Loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi đăng ký sản xuất: ………………………
…………………………………………………………………………………
3. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (kèm theo bản sao có xác 
nhận của cơ sở, nếu có):
- Thực hành sản xuất tốt (GMP) Có    Không 
- Hệ thống phân tích mối nguy và điểm 
kiểm soát tới hạn (HACCP) Có    Không  

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 
(ISO 22000) Có    Không  

- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) Có    Không  
- Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất bảo 
đảm an toàn thực phẩm Có    Không  

- Hệ thống khác: ……………………………………………………………
4. Thuyết minh điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả trường hợp 
thay đổi địa điểm sản xuất, dây chuyền thiết bị, sản xuất đối với trường hợp cơ 
sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi):
a) Địa điểm sản xuất: (Mô tả diện tích, vị trí).
b) Nhà xưởng, trang thiết bị (sơ đồ bố trí nhà xưởng, mô tả tóm tắt thiết bị, 
dây chuyền).
c) Mô tả thông tin cơ sở đã có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của 
pháp luật .

  

 
……, ngày …. tháng….. năm ….
            ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
           (Ký tên, đóng dấu)

 



50

 Mẫu số 03.TACN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY TRÌNH
Kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi

(Kèm theo đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất thức ăn chăn nuôi số …… ngày ... tháng … năm ...)

1. Quy trình kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi do cơ sở tự xây dựng, bảo 
đảm nguyên tắc truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu và sản phẩm, bảo đảm chất 
lượng sản phẩm.

2. Các nội dung của quy trình*:
a) Kiểm soát chất lượng nước phục vụ sản xuất (đối với trường hợp có sử 

dụng nước trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi):
- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật chất lượng nước phục vụ sản xuất, phù hợp với 

tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (nếu có).
- Quy định kế hoạch đánh giá chất lượng nước và có biện pháp khắc phục xử 

lý nếu không đạt chất lượng.
- Quy định bộ phận hoặc người chịu trách nhiệm.
b) Kiểm soát nguyên liệu đầu vào:
- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu trước khi nhập kho, 

trước khi sản xuất.
- Quy định đánh giá năng lực nhà cung cấp nguyên liệu để có biện pháp kiểm 

soát chất lượng nguyên liệu phù hợp.
- Quy định đánh giá chất lượng nguyên liệu (thông qua tài liệu kèm theo lô 

hàng, ví dụ: các thông tin trên nhãn sản phẩm, hạn sử dụng, xuất xứ, phiếu kết quả 
phân tích chất lượng, cảm quan, lấy mẫu thử nghiệm...).

- Xây dựng kế hoạch lấy mẫu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn dựa 
trên đánh giá nguy cơ.

- Quy định biện pháp bảo quản nguyên liệu, kế hoạch giám sát chất lượng 
nguyên liệu trong quá trình bảo quản.

- Quy định biện pháp xử lý nguyên liệu không đạt chất lượng và an toàn.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
c) Kiểm soát bao bì, vật dụng chứa nguyên liệu và thành phẩm:
- Xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, vật dụng chứa nguyên liệu, thành 

phẩm để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn chăn nuôi.
- Quy định biện pháp kiểm soát chất lượng bao bì, vật dụng.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
d) Kiểm soát quá trình sản xuất và thành phẩm:
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- Tùy từng loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi mà quá trình sản xuất cần được 
kiểm soát các nội dung như công thức trộn, nguyên liệu đưa vào sản xuất, cân, 
nghiền, trộn, vật dụng chứa, đóng bao, ghi nhãn, bảo quản, ghi nhật ký lô sản xuất 
đảm bảo truy xuất được thông tin của các nguyên liệu có trong thành phẩm.

- Kế hoạch lấy mẫu thành phẩm để đánh giá chất lượng và an toàn (có tài liệu 
chứng minh kế hoạch lấy mẫu dựa trên nguyên tắc đánh giá nguy cơ rủi ro).

- Quy định biện pháp bảo quản thành phẩm, ghi nhãn.
- Quy định biện pháp xử lý các thức ăn thành phẩm không đạt chất lượng và 

an toàn.
- Quy định biện pháp khắc phục khi phát hiện không thực hiện đúng nội dung 

này.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
đ) Kiểm soát tái chế:
- Quy định các trường hợp phải tái chế.
- Phương pháp tái chế.
- Mục đích tái chế, nhật ký tái chế, thử nghiệm sau tái chế.
- Quy định xử lý nếu kết quả tái chế không phù hợp.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
e) Kiểm soát mẫu lưu và lưu mẫu:
- Phương pháp lấy mẫu cho từng loại thức ăn (vị trí lấy mẫu, khối lượng mẫu, 

thời gian lưu mẫu, người lấy mẫu, cách lấy mẫu....).
- Quy định về ghi thông tin để nhận biết và truy xuất nguồn gốc mẫu.
- Quy định thời gian lưu mẫu và biện pháp xử lý mẫu sau khi hết thời hạn lưu 

mẫu.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
g) Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị:
- Liệt kê (hoặc lập bảng) các loại dụng cụ, thiết bị phải hiệu chuẩn, kiểm định.
- Kế hoạch hiệu chuẩn, hiệu chỉnh định kỳ.
- Quy định nhận diện trạng thái cho các thiết bị đo lường (Ví dụ dán tem nhãn 

hiệu chuẩn, kiểm định), trường hợp thiết bị không bảo đảm kỹ thuật thì phải có dấu 
hiệu nhận biết.

- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
h) Kiểm soát động vật gây hại:
- Trường hợp tự kiểm soát: Xây dựng phương pháp kiểm soát, tần suất kiểm 

soát động vật gây hại và ghi nhật ký.
- Trường hợp có sử dụng các đơn vị bên ngoài phải được thể hiện trong quy 

trình.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
i) Kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ:
- Quy định tần suất kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị, hóa chất sử 

dụng để vệ sinh (nếu có), ghi nhật ký.
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- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
k) Kiểm soát thu gom và xử lý chất thải:
- Quy định khu vực thu gom rác.
- Quy định tần suất di chuyển rác ra khỏi khu vực sản xuất, kho về khu tập kết.
- Trường hợp thuê cơ sở xử lý chất thải thì cơ sở đó phải bảo đảm năng lực 

theo yêu cầu của pháp luật.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
l) Kiểm soát nhiễm chéo kháng sinh đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi 

có kháng sinh:
- Quy định quy trình làm sạch thiết bị, dây chuyền sản xuất để tránh phát tán, 

nhiễm chéo kháng sinh giữa các lô sản xuất.
- Quy định về kiểm soát hàm lượng kháng sinh trong sản phẩm phù hợp với 

hàm lượng được kê đơn thuốc thú y của người kê đơn.
- Quy định về biện pháp khắc phục, xử lý khi phát hiện trường hợp không phù 

hợp.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.
m) Kiểm soát người ngoài ra, vào và khách thăm quan cơ sở sản xuất.
- Quy định ghi thông tin người ngoài ra, vào và khách thăm cơ sở sản xuất.
- Quy định hướng dẫn khách khi thăm quan khu vực sản xuất bảo đảm an toàn 

lao động và không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
- Quy định bộ phận/người chịu trách nhiệm.

  
……, ngày …. tháng….. năm ….
 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
 (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Ghi chú: 
- Quy trình kiểm soát chất lượng này áp dụng đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn 

hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc. Đối với cơ sở sản xuất thức ăn truyền thống thì tùy theo công 
nghệ sản xuất và bản chất của sản phẩm thức ăn chăn nuôi mà cơ sở có thể giảm bớt các nội 
dung không liên quan trong quy trình này nhưng phải đảm bảo kiểm soát được chất lượng và an 
toàn của sản phẩm và truy xuất được nguồn gốc.

- Quy trình kiểm soát chất lượng của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi phải thể hiện chi tiết 
các nội dung kiểm soát (hoặc đính kèm các quy trình kiểm soát chất lượng) theo quy định tại 
Mẫu số 03.TACN .
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 Mẫu số 05.TACN

CƠ QUAN CẤP TRÊN
 CƠ QUAN KIỂM TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN
Đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Số:.........../BB-ĐKSX
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ đánh giá: .............................................................................................
2. Thời gian đánh giá: .........................................................................................
3. Tên cơ sở được đánh giá: ..............................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................... 
- Số điện thoại: ……………….. Số fax: …………………… Email: ………
- Người đại diện của cơ sở đánh giá: Chức vụ: …………………………….
- Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (nếu có):…………………
- Đánh giá cấp mới:          Đánh giá giám sát: 
4. Địa điểm đánh giá:
- Địa chỉ: ..................................................................................................
- Điện thoại: …………. Số Fax: ………………………Email: ………………
5. Thành phần Đoàn đánh giá: 
- Ông/bà: ……………………………..Chức vụ: …………………………
6. Đại diện cơ sở được đánh giá: 
- Ông/bà: ………………………………..Chức vụ: ……………………
7. Loại sản phẩm của cơ sở được đánh giá sản xuất: ………………….
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT
1. Nội dung và phương pháp đánh giá thực hiện theo Phụ lục kèm theo Biên bản này.
2. Lấy mẫu (nếu có): 
III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ:
.............................................................................................................................
IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:
.............................................................................................................................

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC 
ĐÁNH GIÁ

 (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ
       (Ký tên, ghi rõ họ tên)
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  Phụ lục
BẢNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Biên bản đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi số:..../BB-

ĐKSX)

Kết quả

ST
T Chỉ tiêu đánh giá Xếp loại 

chỉ tiêu Đạt Không 
đạt

Diễn giải kết quả 
đánh giá, hành 
động và thời gian 
khắc phục điểm 
không đạt

I ĐÁNH GIÁ CẤP MỚI     

1
Địa điểm cơ sở sản xuất không 
nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi 
chất thải nguy hại, hóa chất độc 
hại

A    

2

Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết 
bị theo quy tắc một chiều từ 
nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm 
đầu ra, bảo đảm tách biệt giữa các 
khu sản xuất để tránh nhiễm chéo

B    

3Có dây chuyền, trang thiết bị phù 
hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi

   

a
Có dây chuyền thiết bị sản xuất 
phù hợp với từng loại sản phẩm 
thức ăn chăn nuôi

A    

b

Dây chuyền sản xuất, trang thiết 
bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi 
phải được làm bằng vật liệu dễ vệ 
sinh, không thôi nhiễm chất độc 
hại từ thiết bị sang thức ăn chăn 
nuôi, không gây bẩn, không 
nhiễm chéo

A    

c

Khu vực chứa thức ăn chăn nuôi 
phải thông thoáng, có đủ ánh sáng 
để nhận biết được thông tin bằng 
mắt thường, có giải pháp chống 
ẩm không làm ảnh hưởng đến chất 
lượng sản phẩm

B    

d

Cơ sở sản xuất lên men sinh khối 
vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi 
trường, lưu giữ và nuôi cấy vi 
sinh vật

A    

4Có biện pháp bảo quản nguyên 
liệu thức ăn chăn nuôi theo B    
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khuyến cáo của tổ chức, cá nhân 
cung cấp

5

Có biện pháp kiểm soát sinh vật 
gây hại, tạp chất, chất thải gây 
nhiễm bẩn để không ảnh hưởng 
đến an toàn, chất lượng thức ăn 
chăn nuôi

   

a
Có giải pháp để kiểm soát tạp chất 
(cát sạn, kim loại, bụi…) gây 
nhiễm bẩn vào sản phẩm

B    

b

Có giải pháp kiểm soát, phòng 
chống sinh vật gây hại (côn trùng, 
chuột, chim…) và vật nuôi xâm 
nhập vào khu vực sản xuất, khu 
lưu trữ nguyên liệu và thành 
phẩm; phòng, chống mối mọt

B    

c

Có giải pháp thu gom và xử lý 
chất thải để tránh nhiễm bẩn cho 
sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi 
trường

B    

d
Có giải pháp bảo hộ lao động, vệ 
sinh cho người sản xuất và khách 
tham quan khu vực sản xuất.

B    

6
Có trang thiết bị, dụng cụ đo 
lường được kiểm định, hiệu chỉnh 
theo quy định

A    

7
Có hoặc thuê phòng thử nghiệm 
để phân tích chất lượng thức ăn 
chăn nuôi trong quá trình sản xuất

B    

8

Người phụ trách kỹ thuật có trình 
độ từ đại học trở lên về một trong 
các chuyên ngành chăn nuôi, thú 
y, sinh học, công nghệ thực phẩm, 
công nghệ sau thu hoạch…

A    

9

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi 
chứa kháng sinh phải có biện 
pháp kiểm soát bảo đảm không 
phát tán, gây nhiễm chéo giữa các 
loại kháng sinh khác nhau, giữa 
thức ăn chăn nuôi chứa kháng 
sinh và thức ăn chăn nuôi không 
chứa kháng sinh

   

a

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi 
chứa kháng sinh phải có thiết bị, 
dụng cụ để pha trộn thuốc thú y 
chứa kháng sinh trước khi sản 
xuất và tách biệt với dây chuyền 

A    
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sản xuất thức ăn thành phẩm

b

Có quy trình làm sạch thiết bị, dây 
chuyền sản xuất để tránh phát tán, 
nhiễm chéo kháng sinh giữa các 
lô sản xuất

A    

1
0

Có giải pháp bảo vệ môi trường 
đáp ứng quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi trường.

B    

1
1

Quy trình kiểm soát chất lượng 
của cơ sở sản xuất theo các nội 
dung của quy trình như sau:

   

aKiểm soát chất lượng nước phục 
vụ sản xuất B    

bKiểm soát nguyên liệu đầu vào B    

cKiểm soát bao bì, vật dụng chứa 
nguyên liệu và thành phẩm B    

dKiểm soát quá trình sản xuất và 
thành phẩm B    

đKiểm soát tái chế B    

eKiểm soát mẫu lưu và lưu mẫu B    

gKiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 
thiết bị B    

hKiểm soát động vật gây hại B    

i Kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, 
trang thiết bị, dụng cụ B    

kKiểm soát thu gom và xử lý chất 
thải B    

l Kiểm soát nhiễm chéo kháng sinh 
(nếu có) A    

mKiểm soát người ngoài ra, vào và 
khách thăm quan B    

I
I

ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT DUY 
TRÌ ĐIỀU KIỆN

   

1
2

Đánh giá duy trì các điều kiện 
theo Mục I

   

1
3

Đánh giá việc áp dụng quy trình 
kiểm soát chất lượng của cơ sở 
sản xuất

   

1
4

Đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ 
của cơ sở sản xuất thức ăn chăn 
nuôi

   

aThực hiện công bố tiêu chuẩn áp 
dụng; công bố hợp quy theo quy B    
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định 

b
Thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo 
quy định của pháp luật về ghi 
nhãn hàng hóa.

B    

c

Công bố hoặc đăng ký thông tin 
sản phẩm trên Cổng thông tin điện 
tử của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

B    

d
Sử dụng nguyên liệu thức ăn theo 
quy định tại điểm c khoản 2 Điều 
48 của Luật Chăn nuôi

B    

đ

Chấp hành việc thanh tra, đánh 
giá của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định của pháp 
luật, chấp hành chế độ báo cáo 
sản xuất

B    

Số chỉ tiêu đánh giá thực tế     

Số chỉ tiêu đạt/không đạt     
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 Mẫu số 06.TACN

CƠ QUAN CẤP GIẤY
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Số*: A/B/C/TACN
Tên cơ sở…………………………… Địa chỉ trụ sở: ……………………
Số điện thoại: ………………………………Số fax: ………………………
Địa chỉ sản xuất: ………………………………………………………………
Số điện thoại: ……………………….. Số fax: …………………………
Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: …………

đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với:
- Loại sản phẩm: Ghi tên loại thức ăn chăn nuôi (thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, 

thức ăn đậm đặc, thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp, thức ăn bổ 
sung dạng nguyên liệu đơn).

- Sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh *.

  
…., ngày … tháng … năm….
 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 Ghi chú:
1. Sau khi cấp, đề nghị gửi 01 bản scan Giấy chứng nhận về Cục Chăn nuôi.
2. Quy định mã số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau:
- A: Là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi có cơ sở sản xuất) theo Quyết định số 
124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng 
danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, bắt đầu từ số 001.
- C: là năm cấp Giấy chứng nhận.
- TACN: Viết tắt của “thức ăn chăn nuôi”. Trường hợp Giấy Chứng nhận do Cục Chăn nuôi cấp 
thì bổ sung thêm ký hiệu “/CN” vào sau ký hiệu TACN.
- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận thì ghi rõ “Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận 
mã số …. ngày….” Mã số Giấy chứng nhận không thay đổi so với Mã số Giấy chứng nhận đã 
được cấp lần đầu.
* Trường hợp cơ sở không sản xuất thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh thì không ghi nội dung 
này trong Giấy chứng nhận.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-124-2004-qd-ttg-bang-danh-muc-ma-so-don-vi-hanh-chinh-viet-nam-52328.aspx
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 2. Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng

a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện TTHC nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2- Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính 
trị - Hành chính tỉnh, địa chỉ: Đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Tp. 
Tân An, tỉnh Long An). 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ Công chức 

tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thành phần. 
trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần thì trả lại tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc qua môi trường mạng: 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công chức tiếp nhận 
hồ sơ xem xét tính đầy đủ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản) giải quyết.

* Bước 2. Thẩm định hồ sơ
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Long An có trách nhiệm chuyển hồ sơ 

về Phòng Chăn nuôi, Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản tiến hành giải quyết.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT cấp lại 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo mẫu số 06.TACN 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Trường hợp từ chối 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngay khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đến 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả.

* Bước 3. Trả kết quả 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ 

sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Đại diện tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 

An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A – Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn 
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thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An) nhận thông báo tiếp nhận bản công bố 
hợp quy.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
b) Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
+ Gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
+ Qua môi trường mạng.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi (theo Mẫu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi).

- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi với trường hợp thay đổi thông tin có 
liên quan đến tổ chức, cá nhân (tên cơ sở, tên địa chỉ cơ sở sản xuất, địa chỉ trụ sở) 
trong Giấy chứng nhận.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp nộp qua dịch vụ bưu điện hoặc qua môi trường mạng
+ Kiểm tra tính đấy đủ của hồ sơ: Trong thời gia 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn chăn nuôi (theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 ngày của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 
dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 
nuôi: Không

h) Phí, lệ phí:
- Thẩm định cấp lại (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 250.000 

đồng/1 cơ sở/lần
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi (Mẫu số 01.TĂCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 
ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
* Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi 

theo đặt hàng phài đáp ứng các điều kiện sau:
(1) Địa điểm, cơ sở sản xuất không nằm trong khu vực bị ô nhiễm bởi chất 

thải nguy hại, hóa chất độc hại;
(2) Thiết bị khu sản xuất, bố trí thiết bị theo nguyên tắc một chiều từ nguyên 

liệu đầu vào đến sản xuất đầu ra, bảo đảm tách biệt giữa các khu sản xuất để tránh 
nhiễm chéo;

(3) Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Dây 
chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải làm bằng vật liệu 
dễ vệ sinh, không gây nhiễm chéo, không thối nhiễm chất độc hại từ thiết bị sang 
thức ăn chăn nuôi; khu vực chứa thức ăn chăn nuôi bảo đảm thông thoáng, có đủ 
ánh sáng để quan sát bằng mắt thường, có giải pháp chống ẩm để không làm ảnh 
hưởng đến chất lượng sản phẩm; cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật phải có thiết 
bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật;

(4) Có biện pháp quản lý nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo khuyến cáo của 
tổ chức, cá nhân cung cấp;

(5) Có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải gây nhiễm bẩn 
để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn chăn nuôi: Cơ sở sản xuất 
thức ăn chăn nuôi phải có biện pháp để kiểm soát tạp chất (cát sạn, kim loại, bụi) 
gây nhiễm bẩn vào sản phẩm; có biện pháp kiểm soát, phòng, chống động vật xâm 
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hại vào khu vực sản xuất, khu lưu tữ sản phẩm; có biện pháp phòng, chống mối 
mọt; có biện pháp thu gom và xử lý chất thải để tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm và 
bảo đảm vệ sinh môi trường; có biện pháp bảo hộ, vệ sinh cho người lao động và 
khách tham quan khu vực sản xuất;

(6) Có trang thiết bị, dụng cụ đo lường được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy 
định;

(7) Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi 
trong quá trình sản xuất;

(8) Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các 
chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu 
hoạch;

(9) Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh phải có biện pháp kiểm 
soát bảo đảm không phát tán, gây nhiễm chéo giữa các loại kháng sinh và thức ăn 
chăn nuôi không chứa kháng sinh;

(10) Có biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường.

* Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải đáp ứng 
các điều kiện quy định tại các điểm (1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) (10) ở trên.

(Điều 38 Luật Chăn nuôi; Điều 9 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Luật Chăn nuôi ngày số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi.
- Nghị định số 46//2022NĐ-CP này 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

- Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.
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 Mẫu số 01.TACN

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: …….  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 

Kính gửi: ………………………………
1. Tên cơ sở đề nghị: ..........................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................
- Địa chỉ sản xuất: .............................................................................................
- Số điện thoại: ………………Số Fax: …………………… E-mail: …………
- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập: 
…. … ...................................................................................................................
2. Đăng ký cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng cụ thể như sau:

STT Loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi
Đăng ký sản 
xuất (đánh 

dấu x)

Công suất thiết kế 
(tấn/năm)

1 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh   
2 Thức ăn đậm đặc   
3 Thức ăn truyền thống   
4 Thức ăn bổ sung (dạng hỗn hợp)   
5 Thức ăn bổ sung (nguyên liệu đơn)   
6 Loại khác (nếu có)   

3. Đăng ký cấp lần đầu:  
Đăng ký cấp lại:                     Lý do đăng ký cấp lại:
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi theo quy định của pháp luật.

  
……, ngày …. tháng….. năm ….
           ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
           (Ký tên, đóng dấu)
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 Mẫu số 06.TACN

CƠ QUAN CẤP GIẤY
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Số*: A/B/C/TACN

Tên cơ sở………………………………. Địa chỉ trụ sở: ……………………
Số điện thoại: …………………………….. Số fax: ………………………
Địa chỉ sản xuất: ……………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………….. Số fax: …………………………
Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: ……..

đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với:
- Loại sản phẩm: Ghi tên loại thức ăn chăn nuôi (thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, 
thức ăn đậm đặc, thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung dạng hỗn hợp, thức ăn 
bổ sung dạng nguyên liệu đơn).
- Sản xuất thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh *.
Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận mã số …. ngày….

  
…., ngày … tháng … năm….
 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 
 
 

Ghi chú:
1. Sau khi cấp, đề nghị gửi 01 bản scan Giấy chứng nhận về Cục Chăn nuôi.
2. Quy định mã số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau:
- A: Là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi có cơ sở sản xuất) theo Quyết định số 
124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng 
danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, bắt đầu từ số 001.
- C: là năm cấp Giấy chứng nhận.
- TACN: Viết tắt của “thức ăn chăn nuôi”. Trường hợp Giấy Chứng nhận do Cục Chăn nuôi cấp 
thì bổ sung thêm ký hiệu “/CN” vào sau ký hiệu TACN.
- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận thì ghi rõ “Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận 
mã số …. ngày….” Mã số Giấy chứng nhận không thay đổi so với Mã số Giấy chứng nhận đã 
được cấp lần đầu.
* Trường hợp cơ sở không sản xuất thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh thì không ghi nội dung 
này trong Giấy chứng nhận.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-124-2004-qd-ttg-bang-danh-muc-ma-so-don-vi-hanh-chinh-viet-nam-52328.aspx
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 3. Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với 
chăn nuôi trang trại quy mô lớn

a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện TTHC nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2- Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính 
trị - Hành chính tỉnh, địa chỉ: Đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Tp. 
Tân An, tỉnh Long An). 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ Công chức 

tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thành phần; 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì trả lại tổ chức, cá nhân 
để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc qua môi trường mạng: 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công chức tiếp nhận 
hồ sơ xem xét tính đầy đủ thành phần hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủtheo 
quy định thì thông báo cho Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 
theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản) giải quyết.

* Bước 2. Thẩm định hồ sơ
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Long An có trách nhiệm  tiến hành giải 

quyết.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản thẩm định nội dung hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

thông báo chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi 
cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn  thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở 
chăn nuôi.

Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ 
ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc 
phục bằng văn bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh chuyển đến 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được thẩm định và đánh giá lại điều 
kiện thực tế (nếu cần thiết).
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Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 
Long An tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
chăn nuôi theo mẫu số 05.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP; Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngay khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đến 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả.

* Bước 3. Trả kết quả 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ 

sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Đại diện tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 

An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A – Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn 
thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An) nhận thông báo tiếp nhận bản công bố 
hợp quy.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
b) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
- Gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
- Qua môi trường mạng
+ Đăng ký trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi 

trang trại quy mô lớn (theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật 
Chăn nuôi).

- Bản thuyết minh điều kiện chăn nuôi (theo Mẫu số 02.ĐKCN Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 
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- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 
+ Kiếm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện chăn nuôi: Trong 

thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp nộp qua dịch vụ bưu điện hoặc qua môi trường mạng
+ Kiểm tra tính đấy đủ của hồ sơ: Trong thời gia 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện chăn nuôi: Trong 

thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

chăn nuôi (theo Mẫu số 05.ĐKCN Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Không
h) Phí, lệ phí:.
Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô 

lớn: 2.300.000 đồng/1 cơ sở/lần.
Lưu ý: Mức thu phí trên chưa bao gồm chi phí đi lại của đoàn đánh giá
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi (Mẫu số 
01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

- Mẫu Bản thuyết minh điều kiện chăn nuôi (Mẫu số 02.ĐKCN Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau:
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(1) Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ 
chăn nuôi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 53 của Luật Chăn nuôi.

(2) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý 
chất thải chăn nuôi;

(3) Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường;

(4) Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi;
(5) Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn 

nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu 
giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi;

(6) Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu 
ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn 
nuôi trang trại.

(7) Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên;
(Điều 55 Luật Chăn nuôi; điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-

CP CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi)
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Chăn nuôi ngày số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi.
- Nghị định số 46//2022NĐ-CP này 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

- Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.
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 Mẫu số 01.ĐKCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố…………
Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi ……………………………………………………
CMND/Căn cước công dân số/hộ chiếu……cấp ngày …../..../....Nơi cấp:............
1. Địa điểm cơ sở chăn nuôi:
2. Đối tượng vật nuôi:
Gia súc: ……………………………………………………………………...;
Gia cầm: ……………………………………………………………………….;
Vật nuôi khác: ………………………………………………………………….;
3. Đăng ký cấp mới:             Đăng ký cấp lại:  
Lý do đề nghị cấp lại (ghi chi tiết): ………………………………………………
Các văn bản kèm theo (nếu có): …………………………………………………
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, 
chính xác, trung thực của nội dung đã kê khai./.

  
………, ngày ….tháng….năm…..

 NGƯỜI LÀM ĐƠN
 (Ký, ghi rõ họ tên)
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 Mẫu số 02.ĐKCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN THUYẾT MINH
Về điều kiện chăn nuôi

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ CHĂN NUÔI
1. Tên cơ sở chăn nuôi: ……………………………………………………………
2. Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi: …………………………………………………
3. Địa chỉ: ………………. Số điện thoại: .............................. Email: ……………
4. Hình thức xây dựng (mới/cũ/mở rộng): …………………………………………
5. Tổng diện tích cơ sở chăn nuôi: ………….m2, trong đó:
a) Diện tích chuồng nuôi (m2): ……………………………………………………
b) Diện tích khu xử lý chất thải (m2): ………………………………………………
II. ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI
1. Địa điểm xây dựng:
a) Vị trí xây dựng: …………………………………………………………………
b) Nhu cầu nước (m3/năm): ………………………………………………………
c) Trữ lượng cung cấp nước (m3/năm): ……………………………………………
2. Chuồng trại chăn nuôi: Mô tả khái quát về thiết kế tổng thể, bố trí mặt bằng trang 
trại, kiểu chuồng, trang thiết bị.
3Mô tả thông tin cơ sở đã có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật của pháp luật.
4. Sổ sách quản lý: Sổ ghi chép phục vụ quá trình chăn nuôi.

  CHỦ CƠ SỞ CHĂN NUÔI
 Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 
 
  

 Lưu  ý: Bản thuyết minh điều kiện chăn nuôi phải thể hiện chi tiết (hoặc đính kèm) 
các nội dung mô tả khái quát về thiết kế tổng thể, bố trí mặt bằng trang trại, kiểu 
chuồng, trang thiết bị.
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 Mẫu số 05.ĐKCN

CƠ QUAN CẤP
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

Số*: A/B/C/ĐKCN

Tên cơ sở chăn nuôi……………………………. Địa chỉ trụ sở: …………………
Số điện thoại: ………………………………….. Số Fax: ………………………
Địa chỉ trang trại: ……………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ………………………………
Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: 
…………………………………………………………………………………..
Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi.
Gia súc: ……………………… Số lượng: …………………………………;
Gia cầm: ……………………….. Số lượng: ……………………………….;
Vật nuôi khác:………………………. Số lượng: ……….…………………..; 

 

 
….., ngày … tháng … năm …
 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 
 
*Ghi chú:
1. Sau khi cấp, đề nghị gửi 01 bản scan Giất chứng nhận về Cục Chăn nuôi.
2. Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi như sau:
- A: là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi cấp Giấy chứng nhận) theo Quyết định số 
124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng 
danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi, bắt đầu từ số 001.
- C: là năm cấp Giấy chứng nhận.
- ĐKCN: viết tắt của “điều kiện chăn nuôi”.
- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận thì ghi rõ “Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận 
mã số  …., ngày ….”; Mã số Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với mã số Giấy chứng 
nhận đã được cấp lần đầu.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-124-2004-qd-ttg-bang-danh-muc-ma-so-don-vi-hanh-chinh-viet-nam-52328.aspx
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4. Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với 
chăn nuôi trang trại quy mô lớn

a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện TTHC nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2- Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính 
trị - Hành chính tỉnh, địa chỉ: Đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Tp. 
Tân An, tỉnh Long An). 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ Công chức 

tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần hồ 
sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần trả lại tổ chức, cá nhân để bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến: Trong 
thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công chức tiếp nhận hồ sơ 
xem xét tính đầy đủ thành phần hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 
định thì thông báo cho Tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ .

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản) giải quyết.

* Bước 2. Thẩm định hồ sơ
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Long An tiến hành thẩm định.
Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô 
lớn theo Mẫu số 05.ÐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NÐ-
CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Trường 
hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngay khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đến 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả.

* Bước 3. Trả kết quả 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ 

sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Đại diện tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long 

An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A – Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn 
thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An) nhận thông báo tiếp nhận bản công bố 
hợp quy.
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- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
b) Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
+ Gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
+ Qua môi trường mạng.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy 

mô lớn (theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi).

- Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin 
có liên quan đến tổ chức, cá nhân tong Giấy chứng nhận.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đã được cấp, trừ trường hợp Giấy 
chứng nhận bị mất.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 
+ Kiếm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện chăn nuôi: Trong 

thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp nộp qua dịch vụ bưu điện hoặc qua môi trường mạng
+ Kiểm tra tính đấy đủ của hồ sơ: Trong thời gia 03 ngày làm việc.
+ Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện chăn nuôi: Trong 

thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
- Tổ chức.
- Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

chăn nuôi (theo mẫu Mẫu số 05.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi).

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: Không
h) Phí, lệ phí: 
Thẩm định cấp lại (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 250.000 

đồng/cơ sở/lần
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi (Mẫu số 
01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau:
(1) Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ 
chăn nuôi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 53 của Luật Chăn nuôi.

(2) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý 
chất thải chăn nuôi;

(3) Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường;

(4) Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi;
(5) Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn 

nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu 
giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi;

(6) Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu 
ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn 
nuôi trang trại.

- Chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên;
(Điều 55 Luật Chăn nuôi; điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-

CP CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi)
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Chăn nuôi ngày số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 
chi tiết Luật Chăn nuôi.

- Nghị định số 46//2022NĐ-CP này 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

- Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.
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 Mẫu số 01.ĐKCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố…………
Họ và tên chủ cơ sở chăn nuôi ……………………………………………………
CMND/Căn cước công dân số/hộ chiếu………cấp ngày ./..../....Nơi cấp:..............
1. Địa điểm cơ sở chăn nuôi:
2. Đối tượng vật nuôi:
Gia súc: …………………………………………………………………………...;
Gia cầm: ………………………………………………………………………….;
Vật nuôi khác: ……………………………………………………………………;
3. Đăng ký cấp mới:             Đăng ký cấp lại:  
Lý do đề nghị cấp lại (ghi chi tiết): ………………………………………………
Các văn bản kèm theo (nếu có): …………………………………………………
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 
xác, trung thực của nội dung đã kê khai./.

  

………, ngày 
….tháng….năm…..

 NGƯỜI LÀM ĐƠN
 (Ký, ghi rõ họ tên)
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 Mẫu số 05.ĐKCN

CƠ QUAN CẤP
           -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI
Số*: A/B/C/ĐKCN

Tên cơ sở chăn nuôi……………………………. Địa chỉ trụ sở: …………………
Số điện thoại: …………………………………. Số Fax: ……………………
Địa chỉ trang trại: ……………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………………… Số Fax: ………………………………
Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: 
………………………………………………………………………
Được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi.
Gia súc: ………………………… Số lượng: ………………………………………;
Gia cầm: ……………………….. Số lượng: …………………………………….;
Vật nuôi khác:…………………………. Số lượng: ……………………………….; 
Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận mã số  …., ngày …….

 

 
….., ngày … tháng … năm …
 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 
 

*Ghi chú:
1. Sau khi cấp, đề nghị gửi 01 bản scan Giất chứng nhận về Cục Chăn nuôi.
2. Quy định cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi như sau:
- A: là mã số đơn vị hành chính của địa phương (nơi cấp Giấy chứng nhận) theo Quyết định số 
124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng 
danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
- B: là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi, bắt đầu từ số 001.
- C: là năm cấp Giấy chứng nhận.
- ĐKCN: viết tắt của “điều kiện chăn nuôi”.
- Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận thì ghi rõ “Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận 
mã số  …., ngày ….”; Mã số Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi so với mã số Giấy chứng 
nhận đã được cấp lần đầu.
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-124-2004-qd-ttg-bang-danh-muc-ma-so-don-vi-hanh-chinh-viet-nam-52328.aspx
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III. LĨNH VỰC THÚ Y

1. Tên thủ tục: Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp 
tỉnh)

a) Trình tự thực hiện: 
* Bước 1. Nộp hồ sơ
Chủ cơ sở có nhu cầu cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (tối 

thiểu trước 01 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết 
hạn) gửi hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2- Khối 
nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, địa chỉ: Đường Song 
hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An). 

* Trường hợp cấp; cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (sau 
đây viết tắt là Giấy chứng nhận VSTY) hết hạn

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ 

bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản) giải quyết.
* Bước 2: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY của cơ sở, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy 
sản phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ 
sơ không đầy đủ;

* Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thực hiện kiểm tra hồ sơ và 
tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện VSTY tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận VSTY 
nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận VSTY thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật: áp dụng hình 
thức đánh giá trực tuyến đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan đánh giá, cấp 
Giấy chứng nhận VSTY đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực 
hiện (máy tính, đường truyền internet, ứng dụng phần mềm, máy ghi âm, ghi hình); 
tạm hoãn tối đa 06 tháng hoạt động đánh giá giám sát định kỳ; hoặc thực hiện gia 
hạn tạm thời tối đa 06 tháng Giấy chứng nhận VSTY trên cơ sở xem xét hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ mà không phải tổ chức đánh giá trực tiếp tại hiện trường. Tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của 
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thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ sơ cung cấp cho cơ quan đánh giá. Việc đánh giá 
trực tiếp sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên tai, dịch 
bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay Giấy chứng nhận VSTY 
đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật * 
Trường hợp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y vẫn còn thời hạn hiệu lực 
nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy 
chứng nhận VSTY: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được 
văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY (Cơ quan quản lý chuyên ngành 
Thú y cấp tỉnh thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận VSTY 
cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận VSTY đối với trường hợp cấp lại trùng 
với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận VSTY đã được cấp trước đó. Trường 
hợp không cấp lại, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY phải có văn 
bản thông báo và nêu rõ lý do.

Ngay khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển ngay 
đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để trả kết quả.

* Bước 4. Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ 

sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
b) Cách thức thực hiện: 
+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.
+ Trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ: 
i) Trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn
- Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẫu 

01 của Phụ lục Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
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số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;

- Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu 02 của Phụ lục Thông tư số 
10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-
BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

ii) Trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự 
thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY theo Mẫu 01 của Phụ lục Thông 
tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-
BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều 

kiện vệ sinh thú y hết hạn;
- 05 ngày làm việc đối với trường hợp Giấy chứng nhận VSTY bị mất, bị 

hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Các cơ sở ấp trứng; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở cách ly kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật; cơ sở gia công, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm 
động vật để kinh doanh; kho bảo quản sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh 
động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; cơ sở kinh 
doanh động vật, sản phẩm động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ 
sở phẫu thuật động vật.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẫu số 06 Phụ lục Thông tư số 

10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-
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BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm.
- Thời hạn của Giấy chứng nhận VSTY trùng với thời hạn hết hiệu lực của 

Giấy chứng nhận VSTY đã được cấp trước đó (Đối với trường hợp Giấy chứng 
nhận VSTY bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên 
Giấy chứng nhận VSTY).

h) Phí, lệ phí: có
Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở ấp trứng; cơ sở giết mổ 

động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động 
vật; kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh động vật; cơ sở 
xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật: 1.000.000 
đồng/lần.

Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản 
phẩm động vật; chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ; cơ sở thu gom động vật: 450.000 
đồng/lần.

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẫu 

01 của Phụ lục Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;

- Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục Thông tư số 
10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-
BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ 
sinh thú y;

- Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;
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- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Quyết định số 3812/QĐ-BNN-TY ngày 07/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu: 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 ....., ngày........... tháng.......... năm .........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Long An

Cơ sở .................................................; được thành lập ngày:....................................
Trụ sở tại: ..................................................................................................................
Điện thoại: ........................................Fax: ................................................................
Giấy đăng ký hộ kinh doanh/Giấy đăng ký kinh doanh số:.; ngày cấp: ...................đơn 

vị cấp:................................... (đối với doanh nghiệp);
Hoặc Quyết định thành lập đơn vị số ..................................ngày cấp ......................; Cơ 

quan ban hành Quyết định...............................................................................................
Lĩnh vực hoạt động: ..................................................................................................
Công suất sản xuất/năng lực phục vụ: ......................................................................
Số lượng công nhân viên:........................(cố định:................; thời vụ: ....................)
Đề nghị Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Long Ancấp/cấp lại Giấy chứng 

nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở.
Lý do cấp/cấp lại:......................................................................................................
Cơ sở mới thành lập      ; Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh   ;
Giấy chứng nhận ĐKVSTY hết hạn       ; 
Đã được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận VSTY 
Xin trân trọng cảm ơn./.

Gửi kèm gồm: 
- Bản mô tả tóm tắt về cơ sở (Mẫu số 02).

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên & đóng dấu)
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Mẫu: 02

MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

……., ngày…… tháng….. năm……

MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ

I- THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở: ...........................................................................................................
2. Mã số (nếu có): ...................................................................................................
3. Địa chỉ: ................................................................................................................
4. Điện thoại: ..............................Fax: .........................Email: ................................
5. Năm bắt đầu hoạt động: ......................................................................................
II. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ 
1. Nhà xưởng, trang thiết bị
- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh/ hoạt động dịch vụ thú y 

..................................m2, trong đó:
+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu đầu vào/tiếp nhận bệnh: ................................m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh/ tiêm phòng, khám chữa bệnh động vật: ........m2

+ Khu vực xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật: ............................................ m2

+ Khu vực phẫu thuật động vật: ........................................................................ m2

+ Khu vực/ kho bảo quản thành phẩm/ Khu vực lưu giữ động vật: ..................m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác: ...............................................................m2

-Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở:
2. Trang thiết bị chính:

Tên thiết bị Sốlượng Nước sản xuất Tổng công suất Nămbắt đầusử dụng
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3.Hệ thốngphụ trợ
- Nguồn nước đang sử dụng:

Nước máy công cộng      Nước giếng khoan, 
nước mặt



Hệ thống xử lý:          Có  Không 

Phương pháp xử lý: .................................................................................................
4. Hệ thống xử lý chất thải, nước thải
Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: ..................................................................
5. Người sản xuất, kinh doanh:
- Tổng số: .............................................................người, trong đó:
+ Lao động trực tiếp: ..........................người.
+ Lao động gián tiếp: ..........................người.
- Tình trạngsức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh: ...................................
6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị
- Tần suất làm vệ sinh:.............................
- Nhân công làm vệ sinh: ...............người; trong đó .............của cơ sở và ........... đi 

thuê ngoài.
7. Danh mục các loại hóa chất, khử trùng sử dụng:

Tên hóachất Thành phần 
chính Nước sảnxuất Mục đích sử 

dụng Nồng độ

8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,…..) 
9. Những thông tin khác..........................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./.

  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)



86

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Mẫu: 06

CƠ QUAN QUẢN LÝ 
CẤP TRÊN (1)

CƠ QUAN THÚ Y (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …… /TY-GCNVSTY …………., ngày …. tháng …. năm…...

 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(2)
Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;
Căn cứ Quyết định số ……………/QĐ-…………….. ngày …../…../….. của (1) 
……………………………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của (2)……………………………………………………….;
Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y số ……………..ngày …/…/…… 
của (3)…………………………………………..;

CHỨNG NHẬN
Tên cơ sở: …………………………………………………………………
Địa chỉ cơ sở: ……………………………………………………………
Điện thoại:………………………….. Fax:……………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/doanh nghiệp số……………. thay đổi lần 
thứ……ngày……………….tại…………… hoặc Quyết định thành lập đơn vị số: 
……………………………………………………………………
Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………
Cơ sở bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y để ……………………………………………
Giấy chứng nhận vệ sinh thú y có giá trị đến ngày ……/…../…..

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (2)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1): Bộ NN & PTNT hoặc Sở NN &PTNT;
(2): Cục Thú y hoặc Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh;
(3): Tên Đơn vị chủ trì Đoàn kiểm tra.
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IV. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT
1.Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật
a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Long An (Tầng 2- Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, 
địa chỉ: Đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long 
An).

* Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
trong 02 ngày làm việc:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 

- Chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Trồng 
trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản) giải quyết.

* Bước 3. Thẩm định hồ sơ trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ 

thực vật và Quản lý chất lượng nông sảnthông báo bằng văn bảnhướng dẫn, chuyển 
đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi cho người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

* Bước 4: Thành lập Đoàn đánh giá
Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng 

nông sản tỉnh quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

* Bước 5: Đánh giá thực tế tại cơ sở
Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá  trước 

thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm 
việc. 

* Bước 6: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật(theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-
BNNPTNT)trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản 
lý chất lượng nông sản thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không 
đạt và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong vòng 60 ngày. Chi cục Trồng trọt, 
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Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.

- Trường hợp không cấp, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất 
lượng nông sản trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Ngay khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển ngay 
đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả.

* Bước 7. Trả hồ sơ
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ 

sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng 
tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Bưu điện.
- Trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 
21/2015/TT-BNNPTNT); 

(2) Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định 
tại Phụ lục XVI ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ: 02 ngày làm việc;
- Thẩm định hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ;
- Thành lập Đoàn đánh giá: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ;
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- Đánh giá tại cơ sở: 01 ngày làm việc;
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 05 ngày 

làm việc để từ ngày kết thúc đánh giá thực tế (trường hợp kết quả đánh giá đạt yêu 
cầu).

- Thời gian khắc phục nếu cơ sở chưa đủ điều kiện: 60 ngày.
- Cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở hoàn thành khắc phục: 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận báo cáo khắc phục hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết). 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Quản lý chất lượng nông sản.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản 

lý chất lượng nông sản.
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theoThông 
tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 

Thời hạn của Giấy Chứng nhận: 05 năm.
h) Phí, lệ phí:
* Phí: 800.000 đồng/lần.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật (Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).
- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XVI 

ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo các điều kiện sau:
1. Chủ cơ sở buôn bán thuốc hoặc người trực tiếp quản lý và người trực tiếp 

bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các 
chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy 
chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

2. Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực 
dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, 
hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.
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3. Kho thuốc bảo vệ thực vật
a) Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu 

của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an 
toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;

b) Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách nguồn 
nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng cao tối 
thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 của Quốc hội.
- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về 

việc sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo 
vệ thực vật lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV ngày 21/9/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.
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Phụ lục XIV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật hoặc 
                Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

hoặc Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản

1. Đơn vị chủ quản:…………………………… ………………………………...
Địa chỉ: …………………………………………………………...………...
Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: …………
2. Tên cơ sở: ………………...................................................................
Địa chỉ: ………………………………………………………………...………..
Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: ……………………
Địa điểm sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:
Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:

Đề nghị Quí cơ quan
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

- Sản xuất hoạt chất 
- Sản xuất thuốc kỹ thuật 
- Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật
- Đóng gói

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
- Cơ sở có cửa hàng 
- Cơ sở không có cửa hàng 

 Cấp mới  Cấp lại lần thứ ………..
Hồ sơ gửi kèm:......................................................................................
Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật.
           ……, ngày….. tháng…..năm……

Đại diện cơ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục XVI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THUYẾT MINH
ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
1. Đơn vị chủ quản: ..............................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Điện thoại: .................................Fax:.................................E-mail: ........................
2. Tên cơ sở: ..................................................................... .........................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Điện thoại: ........................Fax:.................................E-mail: ................................
3. Loại hình hoạt động 
- DN nhà nước
- DN liên doanh với nước ngoài            
- DN tư nhân            
- DN 100% vốn nước ngoài

- DN cổ phần
- Hộ buôn bán
- Khác: (ghi rõ loại hình)
……………………………………

4. Năm bắt đầu hoạt động: ……………………………………………........
5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
……………………………………………………………………….................
II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng)
- Diện tích cửa hàng: ………….m2
- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …………. m2  hoặc ................... 
tấn
- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:
2. Nhân lực: 
Danh sách nhân lực, trong đó: 
- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp trở lên 
thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc Giấy chứng nhận 
bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban 
hành kèm theo Thông tư này (Ghi rõ tên loại văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời 
hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên người được cấp).
- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật theo 
quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên người được cấp).
- Những thông tin khác. 
3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật
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 Có (tiếp tục khai báo mục 3.1)
 Không (tiếp tục khai báo mục 3.2)

3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau:
Nơi chứa thuốc: từ 5000 kg trở lên dưới 5000 kg 
Kích thước kho:  chiều dài (m): .............. chiều rộng (m): ............ chiều cao: ...............
Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:
a) Tên người đại diện: ......................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................
Điện thoại: ....................Mobile: ....................Fax:................... E-mail: ...................
b) Trạm cấp cứu gần nhất: ............................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:...................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .................................................................
c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): .......................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:..................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): ................................................................
d) Đồn cảnh sát gần nhất: ........................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:...............................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .....................................................................
đ) Tên khu dân cư gần nhất: ...........................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .................................................................................
3.2. Nếu không có kho riêng,nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê kho (kèm 
hợp đồng thuê kho):..........................................................

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
        (Ký tên, đóng dấu  nếu có)
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Phụ lục XX
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT …
  CHI CỤC ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:…………….

Tên cơ sở:  ……………………………………………………………………………….
Địa chỉ:    ………………………………………………………………………………...
Điện thoại:  …………………                 Fax: ………………………….

Tên đơn vị chủ quản:  .…………………………………………………………………..
Địa chỉ:    ………………………………………………………………………………..
Điện thoại:  …………………                 Fax: ………………………….

hoặc
Chủ cơ sở: ………………………………………………………………………………
Số chứng minh nhân dân số: …………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………
Điện thoại:  ………………………………   Fax: ………………………………….......…….
Địa điểm cửa hàng buôn bán:    …………………………………………………...……

Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến  ngày…….tháng….năm….

                                                                            ………., ngày         tháng       năm   
                                                                                         CHI  CỤC TRƯỞNG 
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2. Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 
thực vật

a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Long An (Tầng 2- Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, 
địa chỉ: Đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long 
An).

* Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
trong 02 ngày làm việc:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ. 

- Chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Trồng 
trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản) giải quyết.

* Bước 3. Thẩm định hồ sơ trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ 

thực vật và Quản lý chất lượng nông sảnthông báo bằng văn bản hướng dẫn, 
chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi cho người 
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

* Bước 4: Thành lập Đoàn đánh giá
Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng 

nông sản tỉnh quyết định thành lập Đoàn đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

* Bước 5: Đánh giá thực tế tại cơ sở
Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá  trước 

thời điểm đánh giá 05 ngày, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm 
việc. 

* Bước 6: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật(theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-
BNNPTNT)trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản 
lý chất lượng nông sản thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không 
đạt và yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục trong vòng 60 ngày. Chi cục Trồng trọt, 
Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
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buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.

- Trường hợp không cấp, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất 
lượng nông sản trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Ngay khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển ngay 
đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả.

* Bước 7. Trả hồ sơ
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ 

sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện 
các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng 
tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
b) Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp.
- Bưu điện.
- Trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 
21/2015/TT-BNNPTNT); 

(2) Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định 
tại Phụ lục XVI ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ: 02 ngày làm việc;
- Thẩm định hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ;
- Thành lập Đoàn đánh giá: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ;
- Đánh giá tại cơ sở: 01 ngày làm việc;
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- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 05 ngày 
làm việc để từ ngày kết thúc đánh giá thực tế (trường hợp kết quả đánh giá đạt yêu cầu).

- Thời gian khắc phục nếu cơ sở chưa đủ điều kiện: 60 ngày.
- Cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở hoàn thành khắc phục: 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận báo cáo khắc phục hoặc kết quả kiểm tra lại (khi cần thiết). 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Quản lý chất lượng nông sản.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản 

lý chất lượng nông sản.
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Phụ lục XX ban hành kèm theoThông 
tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 

Thời hạn của Giấy Chứng nhận: 05 năm.
h) Phí, lệ phí:
* Phí: 800.000 đồng/lần.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật (Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).
- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XVI 

ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận và phải 
đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Chủ cơ sở buôn bán thuốc hoặc người trực tiếp quản lý và người trực tiếp 
bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các 
chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy 
chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.
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2. Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực 
dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện; khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, 
hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.

3. Kho thuốc bảo vệ thực vật
a) Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu 

của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an 
toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;

b) Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách nguồn 
nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m và có kệ kê hàng cao tối 
thiểu 10 cm so với mặt sàn, cách tường tối thiểu 20 cm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 của Quốc hội.
- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về 

việc sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo 
vệ thực vật lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV ngày 21/9/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 
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Phụ lục XIV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật hoặc 
                Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

hoặc Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản

1. Đơn vị chủ quản:…………………………… ………………………………...
Địa chỉ: …………………………………………………………...………...
Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: …………
2. Tên cơ sở: ………………...................................................................
Địa chỉ: ………………………………………………………………...………..
Tel: ……………………... Fax:……………………... E-mail: ……………………
Địa điểm sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:
Địa điểm nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:

Đề nghị Quí cơ quan
 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

- Sản xuất hoạt chất 
- Sản xuất thuốc kỹ thuật 
- Sản xuất thành phẩm từ thuốc kỹ thuật
- Đóng gói

 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
- Cơ sở có cửa hàng 
- Cơ sở không có cửa hàng 

 Cấp mới  Cấp lại lần thứ ………..
Hồ sơ gửi kèm:......................................................................................
Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất và buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật.
           ……, ngày….. tháng…..năm……

Đại diện cơ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục XVI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THUYẾT MINH
ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
1. Đơn vị chủ quản: ..............................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Điện thoại: .................................Fax:.................................E-mail: ........................
2. Tên cơ sở: ..................................................................... .........................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Điện thoại: ........................Fax:.................................E-mail: ................................
3. Loại hình hoạt động 
- DN nhà nước
- DN liên doanh với nước ngoài            
- DN tư nhân            
- DN 100% vốn nước ngoài

- DN cổ phần
- Hộ buôn bán
- Khác: (ghi rõ loại hình)
……………………………………

4. Năm bắt đầu hoạt động: ……………………………………………........
5. Số đăng ký/ngày cấp/cơ quan cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
……………………………………………………………………….................
II. THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
1. Cửa hàng (áp dụng đối với cơ sở có cửa hàng)
- Diện tích cửa hàng: ………….m2
- Diện tích/công suất khu vực chứa/ kho chứa hàng hóa: …………. m2  hoặc ................... 
tấn
- Danh mục các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ:
2. Nhân lực: 
Danh sách nhân lực, trong đó: 
- Chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật có trình độ trung cấp trở lên 
thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học hoặc Giấy chứng nhận 
bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban 
hành kèm theo Thông tư này (Ghi rõ tên loại văn bằng, giấy chứng nhận; ngày cấp; thời 
hạn hiệu lực; tên cơ quan cấp; tên người được cấp).
- Chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật theo 
quy định của Bộ Y tế (Ghi rõ ngày cấp; tên cơ quan cấp; tên người được cấp).
- Những thông tin khác. 
3. Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật
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 Có (tiếp tục khai báo mục 3.1)
 Không (tiếp tục khai báo mục 3.2)

3.1. Nếu có, cung cấp các thông tin sau:
Nơi chứa thuốc: từ 5000 kg trở lên dưới 5000 kg 
Kích thước kho:  chiều dài (m): .............. chiều rộng (m): ............ chiều cao: ...............
Thông tin về nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật:
a) Tên người đại diện: ......................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................
Điện thoại: ....................Mobile: ....................Fax:................... E-mail: ...................
b) Trạm cấp cứu gần nhất: ............................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:...................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .................................................................
c) Đơn vị cứu hỏa gần nhất (km): .......................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:..................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): ................................................................
d) Đồn cảnh sát gần nhất: ........................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................
Điện thoại: ................................Fax:...............................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .....................................................................
đ) Tên khu dân cư gần nhất: ...........................................................................
Khoảng cách đến cơ sở (km): .................................................................................
3.2. Nếu không có kho riêng,nêu tên những đơn vị mà cơ sở có hợp đồng thuê kho (kèm 
hợp đồng thuê kho):..........................................................

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ BUÔN BÁN 
        (Ký tên, đóng dấu  nếu có)
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Phụ lục XX
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT …
  CHI CỤC ................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số:…………….

Tên cơ sở:  ……………………………………………………………………………….
Địa chỉ:    ………………………………………………………………………………...
Điện thoại:  …………………                 Fax: ………………………….

Tên đơn vị chủ quản:  .…………………………………………………………………..
Địa chỉ:    ………………………………………………………………………………..
Điện thoại:  …………………                 Fax: ………………………….

hoặc
Chủ cơ sở: ………………………………………………………………………………
Số chứng minh nhân dân số: …………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………
Điện thoại:  ………………………………   Fax: ………………………………….......…….
Địa điểm cửa hàng buôn bán:    …………………………………………………...……

Được công nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến  ngày…….tháng….năm….

                                                                            ………., ngày         tháng       năm   
                                                                                         CHI  CỤC TRƯỞNG 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12168/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI
Hình thức thực hiện

Bộ phận một 
cửa

STT Tên TTHC

Mã số 
TTHC 

(CSQLQ
G)

Thời hạn 
giải quyết

Quyết định 
công bố của 
Bộ/Ngành

Cơ quan 
thực hiện

Địa 
điểm 
thực 
hiện Trực 

tiếp

Bưu 
chính 
công 
ích

Cổng 
Dịch vụ 
công của 

tỉnh

Cổng Dịch 
vụ công 
Bộ/Cổng 

DVC Quốc 
gia

Mức 
độ 

thực 
hiện 
DV

CTT

Địa chỉ 
thực hiện 
DVCTT 

mức độ 3, 
4

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. Lĩnh vực Thủy sản

01

Cấp, cấp lại giấy 
chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện sản xuất 
thức ăn thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi 
trường nuôi trồng 
thủy sản (trừ nhà đầu 
tư nước ngoài, tổ 
chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài)

1.004915

- Trường hợp 
cấp mới: 10 
ngày làm 
việc

- Trường hợp 
Cấp lại: 3 
ngày làm 
việc

Quyết định 
số 159/QĐ-
BNN-TCTS 

ngày 
17/01/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/



02 Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký tàu cá 1.003650

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 

lệ

Quyết định 
số 676/QĐ-
BNN-TCTS 

ngày 
18/02/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/

3 Cấp lại giấy chứng 
nhận đăng ký tàu cá 1.003634

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 

lệ

Quyết định 
số 676/QĐ-
BNN-TCTS 

ngày 
18/02/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/

4
Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký tạm thời tàu 
cá

1.003586

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 

lệ

Quyết định 
số 676/QĐ-
BNN-TCTS 

ngày 
18/02/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/

5 Xóa đăng ký tàu cá 1.003681

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 

lệ

Quyết định 
số 676/QĐ-
BNN-TCTS 

ngày 
18/02/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.v

n

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/



II. Lĩnh vực Chăn nuôi

1

Cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản 
xuất thức ăn chăn 
nuôi thương mại, 
thức ăn chăn nuôi 
theo đơn đặt hàng

1.008126

- Đối với cơ 
sở sản xuất 
thức ăn hỗn 
hợp hoàn 
chỉnh, thức 
ăn đậm đặc: 
Trong thời 
hạn 25 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ
- Đối với cơ 
sở sản xuất 
(sản xuất, sơ 
chế, chế biến) 
thức ăn chăn 
nuôi truyền 
thống nhằm 
mục đích 
thượng mại, 
theo đặt 
hàng: Trong 
thời hạn 10 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ

Quyết định 
số 2732/QĐ-

BNN-CN 
ngày 

19/7/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/

2
Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 
xuất thức ăn chăn 
nuôi thương mại, 

1.008127
Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 

Quyết định 
số 2732/QĐ-

BNN-CN 
ngày 

19/7/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/



thức ăn chăn nuôi 
theo đơn đặt hàng

được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

công 
tỉnh

3

Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện chăn 
nuôi đối với chăn 
nuôi trang trại quy mô 
lớn

1.008128

Trong thời 
hạn 25 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ

Quyết định 
số 2732/QĐ-

BNN-CN 
ngày 

19/7/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/

4

Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
chăn nuôi đối với 
chăn nuôi trang trại 
quy mô lớn

1.008129

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ

Quyết định 
số 2732/QĐ-

BNN-CN 
ngày 

19/7/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/

III. Lĩnh vực Thú y

1

Cấp, cấp lại Giấy 
chứng nhận điều kiện 

vệ sinh thú y (cấp 
tỉnh)

2.002132

- 15 ngày làm 
việc đối với 
trường hợp 
cấp, cấp lại 
do Giấy 
chứng nhận 
điều kiện vệ 
sinh thú y hết 
hạn; 05 ngày 
làm việc đối 
với trường 
hợp Giấy 

Quyết định 
số 3812/QĐ-

BNN-TY 
ngày 

07/10/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Chăn 

nuôi, Thú y 
và Thủy sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/



chứng nhận 
VSTY bị 
mất, bị hỏng, 
thất lạc hoặc 
có sự thay 
đổi, bổ sung 
thông tin trên 
Giấy chứng 
nhận VSTY

IV. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1
Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật

1.004363

- Trong thời 
hạn 21 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ.
- 84 ngày làm 
việc khi nhận 
được bản báo 
cáo khắc 
phục của cơ 
sở có điều 
kiện không 
đạt hoặc kết 
quả kiểm tra 
lại không kể 
thời gian bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

Quyết định 
số 3573/QĐ-
BNN-BVTV 

ngày 
21/9/2022 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Trồng 

trọt, Bảo vệ 
thực vật và 
quản lý chất 
lượng nông 

sản)

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 
tỉnh

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/

2

Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện 
buôn bán thuốc bảo 
vệ thực vật

1.004346

- 21 ngày làm 
việc không 
kể thời gian 
bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

Quyết định 
số 3573/QĐ-
BNN-BVTV 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT (Chi 
cục Trồng 

trọt, Bảo vệ 
thực vật và 

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 

x x x

https://d
ichvuco
ng.gov.

vn

4
https://dich
vucong.lon
gan.gov.vn/



- 84 ngày làm 
việc khi nhận 
được bản báo 
cáo khắc 
phục của cơ 
sở có điều 
kiện không 
đạt hoặc kết 
quả kiểm tra 
lại không kể 
thời gian bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ.

ngày 
21/9/2022 

quản lý chất 
lượng nông 

sản)

công 
tỉnh



PHẦN 2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ 
thủ tục hành chính hoặc lý do hủy bỏ, 

bãi bỏ TTHC
Lĩnh vực Cơ quan

 thực hiện

A. TTHC CẤP TỈNH

1 1.001094

Kiểm dịch đối với động 
vật thủy sản tham gia hội 
chợ, triển lãm, thi đấu thể 
thao, biểu diễn nghệ thuật; 
sản phẩm động vật thủy 
sản tham gia hội chợ, triển 
lãm.

- Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 
28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 
định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy 
sản.

- Quyết định số 3522/QĐ-BNN-TY ngày 
16/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 
công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh 
vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT.

Thú y Sở Nông nghiệp 
và PTNT




